Tầm quan trọng của việc phải là Ernest
Oscar Wilde
AI-reviewed translation. Weighted AI assessment: 8.73/10 under litmundi-literary-v2. No independent human literary review is claimed. Reader corrections may lead to revision.
HỒI MỘT

Phòng khách buổi sáng trong căn hộ của Algernon ở phố Half-Moon. Căn phòng bày biện xa hoa và đầy mỹ thuật. Từ phòng bên vọng sang tiếng dương cầm.

[Lane đang bày trà chiều lên bàn; khi tiếng đàn đã dứt, Algernon bước vào.]

ALGERNON. Anh có nghe tôi vừa chơi bản gì không, Lane?

LANE. Tôi không cho rằng việc nghe là phải phép, thưa ngài.

ALGERNON. Tiếc thật, và là tiếc cho anh. Tôi chơi không chuẩn—ai mà chẳng chơi chuẩn được—nhưng tôi chơi với biểu cảm tuyệt vời. Còn với cây dương cầm thì tình cảm mới là sở trường của tôi. Khoa học, tôi để dành cho Cuộc sống.

LANE. Vâng, thưa ngài.

ALGERNON. Mà nói đến khoa học về Cuộc sống, anh đã cắt bánh mì kẹp dưa chuột cho phu nhân Bracknell chưa?

LANE. Dạ rồi, thưa ngài. [Dâng lên trên khay bạc.]

ALGERNON. [Xem xét, lấy hai chiếc, rồi ngồi xuống ghế sofa.] Ồ! ... tiện thể, Lane, tôi thấy trong sổ của anh, tối thứ Năm, lúc huân tước Shoreman và ông Worthing dùng bữa với tôi, có ghi tám chai champagne đã được uống hết.

LANE. Dạ phải, thưa ngài; tám chai rưỡi.

ALGERNON. Sao ở nhà một người độc thân, đám người hầu lúc nào cũng uống champagne nhỉ? Tôi hỏi chỉ để biết thôi.

LANE. Tôi cho là do rượu có chất lượng thượng hạng, thưa ngài. Tôi vẫn thường để ý thấy ở những nhà có vợ có chồng, champagne hiếm khi thuộc hiệu hạng nhất.

ALGERNON. Trời đất! Hôn nhân làm người ta sa đọa đến thế cơ à?

LANE. Tôi tin đó là một tình trạng rất dễ chịu, thưa ngài. Bản thân tôi cho đến nay còn rất ít kinh nghiệm. Tôi mới kết hôn có một lần. Ấy là hậu quả của một sự hiểu lầm giữa tôi và một cô gái trẻ.

ALGERNON. [Uể oải.] Tôi không chắc mình có hứng thú lắm với đời sống gia đình của anh, Lane.

LANE. Dạ không, thưa ngài; đó chẳng phải đề tài thú vị gì. Bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.

ALGERNON. Cũng dễ hiểu thôi. Được rồi, Lane, cảm ơn anh.

LANE. Cảm ơn ngài. [Lane đi ra.]

ALGERNON. Quan điểm của Lane về hôn nhân xem ra khá lỏng lẻo. Thật tình, nếu tầng lớp dưới không nêu gương tốt cho chúng ta thì họ để làm gì? Cả một giai tầng mà dường như hoàn toàn không có ý thức trách nhiệm đạo đức.

[Lane bước vào.]

LANE. Ông Ernest Worthing.

[Jack bước vào.]

[Lane đi ra.]

ALGERNON. Cậu khỏe không, Ernest thân mến? Gió nào đưa cậu lên thành phố thế?

JACK. Ồ, vui chơi, vui chơi! Còn gì khác đưa người ta đi đâu được nữa? Vẫn ăn như thường lệ nhỉ, Algy!

ALGERNON. [Cứng nhắc.] Tớ tin rằng trong giới thượng lưu, năm giờ chiều dùng chút đồ ăn nhẹ là lẽ thường. Từ thứ Năm tuần trước đến giờ cậu ở đâu?

JACK. [Ngồi xuống ghế sofa.] Ở quê.

ALGERNON. Ở đó cậu làm cái quái gì?

JACK. [Kéo găng tay ra.] Ở thành phố thì người ta tự giải trí. Ở quê thì người ta giải trí cho thiên hạ. Chán kinh khủng.

ALGERNON. Thế những người cậu giải trí cho là ai?

JACK. [Hờ hững.] Ôi, hàng xóm, hàng xóm.

ALGERNON. Vùng Shropshire của cậu có hàng xóm tử tế không?

JACK. Kinh khủng hết sức! Chẳng bao giờ nói chuyện với ai trong số họ.

ALGERNON. Chắc cậu giải trí cho họ ghê lắm! [Bước lại lấy bánh.] Nhân tiện, Shropshire là quê cậu, phải không?

JACK. Hả? Shropshire? Ừ, dĩ nhiên. Này! Sao lắm tách thế này? Sao lại bánh kẹp dưa chuột? Sao lại xa hoa liều lĩnh thế ở một người còn trẻ như vậy? Ai sắp đến uống trà?

ALGERNON. Ồ! Chỉ có dì Augusta và Gwendolen thôi.

JACK. Thú vị hết sức!

ALGERNON. Ừ, thì hay lắm; nhưng tớ e dì Augusta sẽ không hoàn toàn tán thành việc cậu có mặt ở đây.

JACK. Cho tớ hỏi vì sao?

ALGERNON. Này cậu, cái cách cậu tán tỉnh Gwendolen thật là tai tiếng. Gần như tệ ngang cái cách Gwendolen tán tỉnh cậu.

JACK. Tớ yêu Gwendolen. Tớ lên London chính là để cầu hôn cô ấy.

ALGERNON. Tớ tưởng cậu lên để vui chơi? ... Tớ gọi đó là công việc.

JACK. Cậu phi lãng mạn quá đi!

ALGERNON. Thật tình tớ chẳng thấy cầu hôn có gì lãng mạn. Yêu thì mới lãng mạn. Nhưng một lời cầu hôn dứt khoát thì chẳng lãng mạn chút nào. Chà, người ta có thể được nhận lời. Mà thường là thế, tớ tin vậy. Thế là hết hồi hộp. Bản chất của lãng mạn là sự bất định. Nếu có ngày tớ lấy vợ, chắc chắn tớ sẽ cố quên chuyện đó đi.

JACK. Tớ không nghi ngờ gì điều đó, Algy thân mến. Tòa án ly hôn sinh ra chính là để dành cho những người có trí nhớ cấu tạo kỳ lạ như thế.

ALGERNON. Ôi! bàn chuyện ấy cũng vô ích. Ly hôn là do Trời định— [Jack đưa tay lấy một chiếc bánh. Algernon lập tức ngăn lại.] Làm ơn đừng đụng vào bánh dưa chuột. Chúng được đặt riêng cho dì Augusta. [Lấy một chiếc ăn.]

JACK. Thì cậu vẫn ăn suốt từ nãy đến giờ còn gì.

ALGERNON. Đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Dì ấy là dì tớ. [Lấy đĩa từ bên dưới.] Ăn bánh mì bơ đi. Bánh mì bơ là phần của Gwendolen. Gwendolen mê bánh mì bơ lắm.

JACK. [Tiến lại bàn, tự lấy.] Mà bánh mì bơ cũng ngon thật.

ALGERNON. Này cậu, không cần ăn như thể định ăn sạch thế. Cậu cư xử như đã cưới cô ấy rồi. Cậu chưa cưới cô ấy, và tớ không nghĩ cậu sẽ cưới đâu.

JACK. Sao cậu lại nói thế?

ALGERNON. Thì thứ nhất, con gái không bao giờ cưới những người đàn ông họ tán tỉnh. Con gái thấy thế là không phải.

JACK. Ôi, vớ vẩn!

ALGERNON. Không đâu. Đó là một chân lý lớn. Nó giải thích vì sao đâu đâu cũng thấy lắm đàn ông độc thân đến vậy. Thứ hai, tớ không đồng ý.

JACK. Cậu không đồng ý!

ALGERNON. Này cậu, Gwendolen là em họ ruột của tớ. Và trước khi tớ cho phép cậu cưới cô ấy, cậu phải làm sáng tỏ toàn bộ vụ Cecily. [Bấm chuông.]

JACK. Cecily! Cậu nói cái gì thế? Cậu nói Cecily là sao, Algy! Tớ không quen ai tên Cecily cả.

[Lane bước vào.]

ALGERNON. Mang cho tôi cái hộp thuốc lá mà ông Worthing để quên ở phòng hút thuốc lần cuối ông ấy dùng bữa ở đây.

LANE. Vâng, thưa ngài. [Lane đi ra.]

JACK. Cậu định nói là cậu giữ hộp thuốc lá của tớ suốt thời gian qua à? Giá mà cậu báo cho tớ biết. Tớ đã viết những lá thư cuống cuồng gửi Scotland Yard về chuyện đó. Suýt nữa tớ còn treo thưởng một khoản lớn.

ALGERNON. Ừ, tớ ước gì cậu treo thật. Tớ đang túng hơn mọi khi.

JACK. Giờ đồ đã tìm được thì treo thưởng lớn cũng vô ích.

[Lane bước vào, mang hộp thuốc lá trên khay. Algernon cầm lấy ngay. Lane đi ra.]

ALGERNON. Tớ phải nói là thế hơi bủn xỉn đấy, Ernest. [Mở hộp ra xem.] Thôi, không sao, vì giờ nhìn dòng khắc bên trong, tớ thấy rốt cuộc nó không phải của cậu.

JACK. Dĩ nhiên là của tớ. [Tiến lại chỗ cậu ta.] Cậu đã thấy tớ dùng nó cả trăm lần, và cậu hoàn toàn không có quyền đọc cái viết bên trong. Đọc hộp thuốc lá riêng của người khác là việc rất thiếu phong độ quý ông.

ALGERNON. Ôi! Đặt ra một quy tắc cứng nhắc về cái nên đọc và cái không nên đọc thì thật lố bịch. Hơn nửa nền văn hóa hiện đại sống nhờ vào cái không nên đọc.

JACK. Tớ biết rõ điều đó, và tớ không định bàn về văn hóa hiện đại. Đó không phải thứ nên nói riêng với nhau. Tớ chỉ muốn lấy lại hộp thuốc lá.

ALGERNON. Ừ; nhưng đây không phải hộp thuốc lá của cậu. Hộp này là quà của một người tên Cecily, mà cậu bảo cậu không quen ai tên đó.

JACK. Thì, nếu cậu muốn biết, Cecily tình cờ là dì của tớ.

ALGERNON. Dì của cậu!

JACK. Ừ. Một bà cụ đáng mến nữa. Sống ở Tunbridge Wells. Trả lại tớ đi, Algy.

ALGERNON. [Lùi ra sau lưng ghế sofa.] Nhưng nếu là dì cậu và sống ở Tunbridge Wells thì sao lại tự xưng là Cecily bé nhỏ? [Đọc.] ‘Từ Cecily bé nhỏ, với tất cả tình yêu thương.’

JACK. [Tiến lại ghế sofa và quỳ lên đó.] Cậu bạn ạ, thế thì có gì chứ? Có bà dì cao, có bà dì không cao. Chuyện đó chắc chắn dì được quyền tự quyết. Cậu có vẻ nghĩ bà dì nào cũng phải y hệt dì của cậu! Vô lý! Làm ơn trả tớ hộp thuốc lá đi. [Đuổi theo Algernon quanh phòng.]

ALGERNON. Ừ. Nhưng sao dì cậu lại gọi cậu là chú? ‘Từ Cecily bé nhỏ, với tất cả tình yêu gửi chú Jack thân yêu.’ Tớ thừa nhận một bà dì nhỏ người thì cũng chẳng sao, nhưng một bà dì, dù cao thấp thế nào, lại gọi chính cháu trai mình là chú thì tớ không hiểu nổi. Hơn nữa, tên cậu đâu phải Jack; là Ernest.

JACK. Không phải Ernest; là Jack.

ALGERNON. Cậu vẫn luôn bảo tớ là Ernest. Tớ giới thiệu cậu với mọi người là Ernest. Cậu đáp lại cái tên Ernest. Cậu trông như thể tên là Ernest. Cậu là người trông Ernest nhất—nghiêm chỉnh nhất—tớ từng gặp trong đời. Nói tên cậu không phải Ernest thì thật vô lý hết sức. Nó in trên danh thiếp. Đây, một tấm đây. [Rút từ hộp ra.] ‘Ông Ernest Worthing, B. 4, The Albany.’ Tớ giữ cái này làm bằng chứng rằng tên cậu là Ernest, nếu cậu có bao giờ định chối với tớ, với Gwendolen hay với bất kỳ ai. [Bỏ danh thiếp vào túi.]

JACK. Thì tên tớ ở thành phố là Ernest còn ở quê là Jack, và hộp thuốc lá được tặng tớ ở quê.

ALGERNON. Ừ, nhưng thế không giải thích được chuyện bà dì Cecily nhỏ người của cậu, sống ở Tunbridge Wells, lại gọi cậu là chú thân yêu. Thôi nào, anh bạn, nói toạc ra ngay thì hơn.

JACK. Algy thân mến, cậu nói y hệt một nha sĩ. Nói như nha sĩ khi mình không phải nha sĩ thì rất thô tục. Nó tạo ra ấn tượng sai lầm.

ALGERNON. Thì nha sĩ lúc nào cũng làm đúng như thế. Nào, kể đi! Kể toàn bộ ra. Tớ nói luôn là tớ vẫn nghi cậu là một tín đồ Bunbury chính hiệu và bí mật; giờ thì tớ chắc chắn.

JACK. Tín đồ Bunbury? Cậu nói tín đồ Bunbury là cái gì?

ALGERNON. Tớ sẽ tiết lộ ý nghĩa của cụm từ vô song ấy ngay khi cậu có lòng cho tớ biết vì sao cậu là Ernest ở London và Jack ở quê.

JACK. Thế đưa hộp thuốc lá của tớ ra trước đã.

ALGERNON. Đây. [Đưa hộp thuốc lá.] Giờ thì trình lời giải thích ra đi, và xin cậu làm cho nó thật khó tin. [Ngồi xuống sofa.]

JACK. Cậu bạn ạ, lời giải thích của tớ chẳng có gì khó tin cả. Thực ra nó hoàn toàn bình thường. Ông Thomas Cardew già, người đã nhận nuôi tớ hồi tớ còn bé, trong di chúc chỉ định tớ làm người giám hộ cho cháu gái ông, cô Cecily Cardew. Cecily, người gọi tớ là chú vì những lẽ kính trọng mà cậu tuyệt đối không thể hiểu nổi, sống ở nhà tớ ngoài quê, dưới sự coi sóc của cô gia sư đáng kính, cô Prism.

ALGERNON. Mà nhà ở quê ấy ở đâu thế?

JACK. Chuyện đó không phải của cậu, cậu ạ. Cậu sẽ không được mời đâu... Tớ có thể nói thẳng là nó không ở Shropshire.

ALGERNON. Tớ đã ngờ thế mà! Tớ đã đi Bunbury khắp Shropshire hai lần rồi. Nào, kể tiếp đi. Sao cậu là Ernest ở London và Jack ở quê?

JACK. Algy thân mến, tớ không biết cậu có hiểu nổi động cơ thật của tớ không. Cậu chẳng đủ nghiêm túc. Khi người ta ở vào vị trí người giám hộ, người ta phải giữ một giọng điệu đạo đức rất cao về mọi đề tài. Đó là bổn phận. Mà giọng đạo đức cao thì khó nói là có ích bao nhiêu cho sức khỏe hay hạnh phúc, nên để lên được London, tớ luôn giả vờ mình có một cậu em trai tên Ernest, ở The Albany, và dính vào những rắc rối khủng khiếp nhất. Đó, Algy thân mến, là toàn bộ sự thật, thuần khiết và giản đơn.

ALGERNON. Sự thật hiếm khi thuần khiết và chẳng bao giờ giản đơn. Đời sống hiện đại sẽ buồn tẻ khôn tả nếu nó thuần khiết hay giản đơn, còn văn chương hiện đại thì hoàn toàn bất khả!

JACK. Thế cũng chẳng tệ chút nào.

ALGERNON. Phê bình văn học không phải sở trường của cậu, cậu ạ. Đừng thử. Hãy để việc đó cho những người chưa từng học đại học. Họ làm giỏi lắm trên báo hằng ngày. Cậu thực sự là một tín đồ Bunbury. Tớ nói cậu là tín đồ Bunbury quả không sai. Cậu là một trong những tín đồ Bunbury cao tay nhất tớ biết.

JACK. Cậu nói thế là có ý gì?

ALGERNON. Cậu đã bịa ra một cậu em trai rất hữu ích tên Ernest, để có thể lên London bao nhiêu lần tùy thích. Tớ đã bịa ra một bệnh nhân kinh niên vô giá tên Bunbury, để có thể về quê bất cứ lúc nào tớ muốn. Bunbury quả là vô giá. Chẳng hạn, nếu không nhờ sức khỏe tồi tệ lạ thường của Bunbury, tối nay tớ không thể ăn tối với cậu ở Willis’s, vì tớ đã thực sự có hẹn với dì Augusta hơn một tuần nay.

JACK. Tớ có mời cậu ăn tối ở đâu tối nay đâu.

ALGERNON. Tớ biết. Cậu bất cẩn một cách lố bịch trong việc gửi giấy mời. Dại lắm. Chẳng gì làm người ta phật ý bằng việc không nhận được giấy mời.

JACK. Cậu nên đi ăn với dì Augusta thì hơn.

ALGERNON. Tớ không có ý định mảy may làm thế. Trước hết, thứ Hai tớ đã ăn ở đó rồi, mà một tuần một lần ăn tối với họ hàng là quá đủ. Thứ hai, mỗi lần tớ ăn ở đó, tớ luôn bị đối xử như người trong nhà, và bị sai dìu vào bàn ăn với hoặc chẳng quý bà nào, hoặc những hai. Thứ ba, tớ biết quá rõ tối nay dì sẽ xếp tớ ngồi cạnh ai. Dì sẽ xếp tớ cạnh Mary Farquhar, người lúc nào cũng tán tỉnh chính chồng mình qua bàn ăn. Thế không dễ chịu lắm. Thực ra còn không đứng đắn... mà kiểu đó đang tăng chóng mặt. Số phụ nữ ở London tán tỉnh chính chồng mình thật là tai tiếng. Trông rất tệ. Thế chẳng khác nào đem quần áo lót sạch ra giặt giữa công chúng. Hơn nữa, giờ tớ biết cậu là tín đồ Bunbury chính hiệu, tự nhiên tớ muốn nói chuyện Bunbury với cậu. Tớ muốn nói cho cậu các quy tắc.

JACK. Tớ chẳng phải tín đồ Bunbury gì cả. Nếu Gwendolen nhận lời, tớ sẽ giết em trai tớ; mà thật ra dù sao tớ cũng sẽ giết nó. Cecily hơi quá quan tâm đến nó. Khá phiền. Nên tớ sẽ thanh toán Ernest. Và tớ khuyên cậu mạnh mẽ nên làm tương tự với ông... với người bạn bệnh tật của cậu có cái tên lố bịch ấy.

ALGERNON. Không gì khiến tớ bỏ Bunbury, và nếu cậu có bao giờ lấy vợ, mà tớ thấy là cực kỳ khó nói, cậu sẽ rất mừng vì quen Bunbury. Người đàn ông cưới vợ mà không quen Bunbury thì sống rất buồn tẻ.

JACK. Vớ vẩn. Nếu tớ cưới một cô gái đáng yêu như Gwendolen, mà cô ấy là cô gái duy nhất trong đời tớ từng thấy mà tớ muốn cưới, thì chắc chắn tớ sẽ không muốn quen Bunbury.

ALGERNON. Thế thì vợ cậu sẽ muốn. Cậu có vẻ không nhận ra rằng trong đời hôn nhân, ba người mới là bầu bạn, hai người thì chẳng ra gì.

JACK. [Giọng đạo mạo.] Đó, cậu bạn trẻ thân mến, là cái lý thuyết mà nền kịch Pháp đồi bại đã rao giảng suốt năm mươi năm nay.

ALGERNON. Phải; và mái ấm Anh quốc hạnh phúc đã chứng minh nó chỉ trong nửa thời gian.

JACK. Trời ơi, đừng cố tỏ ra giễu cợt. Giễu cợt thì dễ quá.

ALGERNON. Cậu bạn ạ, thời nay làm gì cũng chẳng dễ. Cạnh tranh ghê tởm đầy ra. [Có tiếng chuông điện.] À! chắc là dì Augusta. Chỉ có họ hàng, hoặc chủ nợ, mới bấm chuông kiểu Wagner như thế. Nào, nếu tớ đưa dì đi chỗ khác mười phút, để cậu có dịp cầu hôn Gwendolen, tối nay tớ được ăn tối với cậu ở Willis’s chứ?

JACK. Chắc thế, nếu cậu muốn.

ALGERNON. Được, nhưng cậu phải nghiêm túc về chuyện đó đấy. Tớ ghét những người không nghiêm túc về bữa ăn. Nông cạn quá.

[Lane bước vào.]

LANE. Phu nhân Bracknell và cô Fairfax.

[Algernon bước ra đón. Phu nhân Bracknell và Gwendolen bước vào.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Chào cháu Algernon, dì hy vọng cháu cư xử rất tốt.

ALGERNON. Cháu cảm thấy rất khỏe, dì Augusta.

PHU NHÂN BRACKNELL. Thế không hẳn giống nhau. Thực ra hai thứ ấy hiếm khi đi cùng nhau. [Thấy Jack, gật đầu chào anh với vẻ lạnh như băng.]

ALGERNON. [Với Gwendolen.] Chà, em diện quá!

GWENDOLEN. Em lúc nào chẳng bảnh! Phải không, ông Worthing?

JACK. Cô thật hoàn hảo, cô Fairfax.

GWENDOLEN. Ồ! Tôi mong mình không đến mức ấy. Thế thì không còn chỗ cho phát triển, mà tôi định phát triển theo nhiều hướng. [Gwendolen và Jack ngồi cùng nhau trong góc.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Dì xin lỗi nếu chúng ta đến hơi trễ, Algernon, nhưng dì buộc phải ghé thăm phu nhân Harbury thân mến. Từ khi chồng bà ấy qua đời, dì chưa tới đó. Dì chưa từng thấy ai thay đổi đến thế; trông bà ấy trẻ ra hẳn hai mươi tuổi. Giờ dì sẽ dùng một tách trà, và một chiếc bánh dưa chuột ngon mà cháu đã hứa.

ALGERNON. Vâng ạ, dì Augusta. [Đi lại bàn trà.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Con không lại đây ngồi à, Gwendolen?

GWENDOLEN. Cảm ơn mẹ, con ngồi đây thoải mái lắm.

ALGERNON. [Kinh hoàng nhấc chiếc đĩa trống lên.] Trời đất! Lane! Sao không có bánh dưa chuột? Tôi đã đặt riêng cơ mà.

LANE. [Nghiêm trang.] Sáng nay ngoài chợ không có dưa chuột, thưa ngài. Tôi đã đi hai lần.

ALGERNON. Không có dưa chuột!

LANE. Dạ không, thưa ngài. Ngay cả trả tiền mặt cũng không.

ALGERNON. Được rồi, Lane, cảm ơn anh.

LANE. Cảm ơn ngài. [Đi ra.]

ALGERNON. Cháu rất đau lòng, dì Augusta, về chuyện không có dưa chuột, ngay cả trả tiền mặt cũng không.

PHU NHÂN BRACKNELL. Cũng chẳng sao, Algernon. Dì đã ăn bánh crumpet với phu nhân Harbury, người mà dì thấy giờ sống hoàn toàn vì hưởng lạc.

ALGERNON. Cháu nghe nói tóc bà ấy đã chuyển hẳn sang vàng óng vì đau buồn.

PHU NHÂN BRACKNELL. Chắc chắn nó đã đổi màu. Do nguyên nhân gì thì dĩ nhiên dì không thể nói. [Algernon bước sang và đưa trà.] Cảm ơn cháu. Tối nay dì có món chiêu đãi cháu đây, Algernon. Dì sẽ cho cháu vào bàn cùng Mary Farquhar. Một người phụ nữ rất dễ mến, lại ân cần với chồng. Ngắm họ thật thích mắt.

ALGERNON. Cháu e rằng, dì Augusta, rốt cuộc cháu sẽ phải bỏ niềm vui được ăn tối với dì tối nay.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Cau mày.] Dì hy vọng là không, Algernon. Thế thì bàn tiệc của dì đảo lộn hết. Chú cháu sẽ phải ăn trên lầu. May là chú đã quen rồi.

ALGERNON. Thật là phiền, và cháu khỏi cần nói cũng biết, là một nỗi thất vọng khủng khiếp đối với cháu, nhưng sự thật là cháu vừa nhận điện tín báo rằng người bạn tội nghiệp Bunbury của cháu lại ốm nặng. [Liếc nhìn Jack.] Họ có vẻ nghĩ cháu nên ở bên anh ấy.

PHU NHÂN BRACKNELL. Lạ thật. Ông Bunbury này dường như có sức khỏe yếu một cách kỳ lạ.

ALGERNON. Vâng; Bunbury tội nghiệp là một bệnh nhân thảm hại.

PHU NHÂN BRACKNELL. Dì phải nói, Algernon, dì nghĩ đã đến lúc ông Bunbury quyết định xem mình sẽ sống hay sẽ chết. Cứ chần chừ lấp lửng với vấn đề này thật lố bịch. Dì cũng chẳng tán thành chút nào cái sự cảm thông hiện đại với người bệnh. Dì cho đó là bệnh hoạn. Bệnh tật dưới bất cứ hình thức nào chẳng phải thứ nên khuyến khích ở người khác. Sức khỏe là bổn phận hàng đầu của đời người. Dì luôn nói điều đó với chú cháu tội nghiệp, nhưng chú dường như chẳng để tâm mấy... xét về chuyện bệnh có thuyên giảm hay không. Dì sẽ rất biết ơn nếu cháu thay mặt dì nhờ ông Bunbury vui lòng đừng tái phát vào thứ Bảy, vì dì trông cậy vào cháu sắp xếp phần âm nhạc cho dì. Đó là buổi tiếp khách cuối cùng của dì, và người ta cần thứ gì khuyến khích chuyện trò, nhất là vào cuối mùa xã giao khi mọi người gần như đã nói hết những gì họ phải nói, mà phần nhiều chắc cũng chẳng được bao nhiêu.

ALGERNON. Cháu sẽ nói với Bunbury, dì Augusta, nếu anh ấy còn tỉnh, và cháu nghĩ cháu có thể hứa với dì rằng đến thứ Bảy anh ấy sẽ ổn. Dĩ nhiên âm nhạc là điều khó khăn lớn. Dì thấy đấy, chơi nhạc hay thì người ta không nghe, chơi nhạc dở thì người ta không nói chuyện. Nhưng cháu sẽ điểm lại chương trình cháu đã soạn, nếu dì vui lòng sang phòng bên một lát.

PHU NHÂN BRACKNELL. Cảm ơn cháu, Algernon. Cháu chu đáo lắm. [Đứng dậy, đi theo Algernon.] Dì chắc chương trình sẽ thú vị, sau vài chỗ cắt bỏ. Các bài hát Pháp thì dì tuyệt đối không cho phép. Người ta lúc nào cũng nghĩ chúng không đứng đắn, rồi hoặc tỏ ra sốc, thế là thô tục, hoặc cười, còn tệ hơn. Nhưng tiếng Đức nghe là một thứ tiếng hoàn toàn đáng kính, mà dì tin quả đúng thế. Gwendolen, con đi cùng mẹ.

GWENDOLEN. Vâng, thưa mẹ.

[Phu nhân Bracknell và Algernon đi vào phòng âm nhạc, Gwendolen ở lại.]

JACK. Hôm nay trời đẹp thật, cô Fairfax.

GWENDOLEN. Xin đừng nói chuyện thời tiết với tôi, ông Worthing. Mỗi khi ai nói với tôi chuyện thời tiết, tôi luôn chắc chắn rằng họ muốn nói chuyện khác. Mà điều đó làm tôi lo lắm.

JACK. Tôi đúng là muốn nói chuyện khác.

GWENDOLEN. Tôi đã nghĩ vậy. Thật ra, tôi chưa bao giờ sai.

JACK. Và tôi muốn xin được nhân lúc phu nhân Bracknell tạm vắng mặt...

GWENDOLEN. Tôi nhất định khuyên ông làm vậy. Mẹ tôi có thói đột ngột quay lại phòng, mà tôi đã nhiều lần phải nói với mẹ.

JACK. [Lúng túng.] Cô Fairfax, từ khi gặp cô, tôi ngưỡng mộ cô hơn bất kỳ cô gái nào... tôi từng gặp kể từ khi... tôi gặp cô.

GWENDOLEN. Vâng, tôi biết rất rõ điều đó. Và tôi thường ước rằng ít nhất ở nơi công cộng, ông đã biểu lộ nhiều hơn. Với tôi ông luôn có sức mê hoặc không cưỡng nổi. Ngay cả trước khi gặp ông, tôi cũng chẳng hề thờ ơ với ông. [Jack ngạc nhiên nhìn cô.] Chúng ta sống, như tôi hy vọng ông biết, ông Worthing, trong một thời đại của lý tưởng. Điều ấy được nhắc liên tục trên các tạp chí nguyệt san đắt tiền hơn, và nghe nói đã lên cả các bục giảng ở tỉnh lẻ; mà lý tưởng của tôi luôn là yêu một người tên Ernest. Trong cái tên ấy có điều gì gợi niềm tin tuyệt đối. Ngay lúc Algernon lần đầu nói với tôi rằng anh ấy có một người bạn tên Ernest, tôi đã biết mình định mệnh phải yêu ông.

JACK. Em thật sự yêu anh, Gwendolen?

GWENDOLEN. Say đắm!

JACK. Em yêu! Em không biết em đã làm anh hạnh phúc đến thế nào.

GWENDOLEN. Ernest của em!

JACK. Nhưng em không thật sự định nói rằng em không thể yêu anh nếu tên anh không phải Ernest chứ?

GWENDOLEN. Nhưng tên anh là Ernest mà.

JACK. Ừ, anh biết. Nhưng giả sử là một tên khác thì sao? Em định nói lúc đó em không thể yêu anh à?

GWENDOLEN. [Trôi chảy.] Ôi! rõ ràng đó là một suy đoán siêu hình, mà như đa số suy đoán siêu hình, nó chẳng liên quan mấy đến sự thật thực tế của đời sống thật, như chúng ta biết.

JACK. Riêng anh, em yêu, nói thật lòng, anh không thích lắm cái tên Ernest... anh thấy cái tên ấy chẳng hợp với anh chút nào.

GWENDOLEN. Nó hợp với anh hoàn hảo. Đó là một cái tên thần thánh. Nó có âm nhạc riêng. Nó gây rung động.

JACK. Thế này, thật lòng, Gwendolen, anh phải nói là anh nghĩ còn nhiều cái tên khác hay hơn nhiều. Chẳng hạn anh thấy Jack là một cái tên đáng yêu.

GWENDOLEN. Jack? ... Không, trong cái tên Jack có rất ít âm nhạc, nếu không muốn nói là chẳng có. Nó không làm xao xuyến. Nó hoàn toàn không gây rung động... Em từng quen vài người tên Jack, và tất cả, không trừ ai, đều kém ưa nhìn hơn mức thường. Hơn nữa, Jack lại là biệt danh khét tiếng của một anh chàng John chỉ quanh quẩn trong nhà! Và em thương hại bất kỳ người phụ nữ nào lấy một người đàn ông tên John. Có lẽ bà ta sẽ chẳng bao giờ được biết niềm vui mê đắm của một khoảnh khắc ở một mình. Cái tên thực sự an toàn duy nhất là Ernest.

JACK. Gwendolen, anh phải làm lễ rửa tội ngay—ý anh là chúng ta phải cưới ngay. Không còn thời gian để mất.

GWENDOLEN. Cưới sao, ông Worthing?

JACK. [Sững sờ.] Thì... chắc chắn rồi. Em biết anh yêu em, và em đã khiến anh tin, cô Fairfax, rằng em không hoàn toàn thờ ơ với anh.

GWENDOLEN. Em yêu anh say đắm. Nhưng anh chưa cầu hôn em. Chưa hề nói gì về hôn nhân. Đề tài còn chưa được chạm tới.

JACK. Vậy... bây giờ anh cầu hôn em được không?

GWENDOLEN. Em nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời. Và để ông khỏi phải thất vọng, ông Worthing, em nghĩ chỉ công bằng khi nói thẳng với ông trước rằng em hoàn toàn quyết tâm nhận lời.

JACK. Gwendolen!

GWENDOLEN. Vâng, ông Worthing, ông có gì muốn nói với em?

JACK. Em biết anh có gì muốn nói với em.

GWENDOLEN. Vâng, nhưng anh chưa nói.

JACK. Gwendolen, em sẽ lấy anh chứ? [Quỳ xuống.]

GWENDOLEN. Dĩ nhiên là có, anh yêu. Anh lề mề quá! Em e anh có rất ít kinh nghiệm về cách cầu hôn.

JACK. Người yêu duy nhất của anh, anh chưa từng yêu ai trên đời ngoài em.

GWENDOLEN. Vâng, nhưng đàn ông hay cầu hôn để tập dượt. Em biết anh Gerald của em thế. Các bạn gái em đều bảo vậy. Mắt anh xanh tuyệt vời, Ernest! Xanh, xanh đến lạ. Em mong anh sẽ luôn nhìn em đúng như thế, nhất là khi có người khác ở đó. [Phu nhân Bracknell bước vào.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Ông Worthing! Đứng dậy, thưa ông, khỏi cái tư thế nửa nằm này. Thật là khiếm nhã.

GWENDOLEN. Mẹ! [Anh định đứng lên; cô giữ anh lại.] Con xin mẹ lui ra. Đây không phải chỗ của mẹ. Hơn nữa, ông Worthing chưa nói xong.

PHU NHÂN BRACKNELL. Chưa nói xong cái gì, cho phép mẹ hỏi?

GWENDOLEN. Con đã đính hôn với ông Worthing, thưa mẹ. [Họ cùng đứng dậy.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Xin lỗi, con không đính hôn với ai cả. Khi nào con thật sự đính hôn với ai đó, mẹ, hoặc cha con, nếu sức khỏe ông cho phép, sẽ báo cho con biết. Hôn ước phải đến với một thiếu nữ như một bất ngờ, dễ chịu hay khó chịu tùy trường hợp. Đó hầu như không phải việc mà cô ấy được phép tự sắp xếp... Và giờ bà có vài câu hỏi dành cho ông, ông Worthing. Trong lúc bà tra hỏi, con, Gwendolen, sẽ xuống chờ mẹ trong xe ngựa.

GWENDOLEN. [Trách móc.] Mẹ!

PHU NHÂN BRACKNELL. Trong xe ngựa, Gwendolen! [Gwendolen ra cửa. Cô và Jack gửi nhau những nụ hôn gió sau lưng phu nhân Bracknell. Phu nhân Bracknell mơ hồ nhìn quanh như thể không hiểu tiếng động ấy là gì. Cuối cùng quay lại.] Gwendolen, xe ngựa!

GWENDOLEN. Vâng, thưa mẹ. [Đi ra, ngoái nhìn Jack.]

PHU NHÂN BRACKNELL. [Ngồi xuống.] Ông có thể ngồi, ông Worthing.

[Tìm trong túi lấy sổ tay và bút chì.]

JACK. Cảm ơn phu nhân Bracknell, tôi thích đứng hơn.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Bút chì và sổ tay trong tay.] Bà buộc phải nói với ông rằng ông không có tên trong danh sách thanh niên xứng đáng của bà, dù bà có cùng danh sách với Nữ công tước Bolton thân mến. Thật ra bà với bà ấy làm chung. Tuy nhiên, bà sẵn sàng ghi tên ông, nếu câu trả lời của ông đúng như điều một bà mẹ thật lòng thương con đòi hỏi. Ông có hút thuốc không?

JACK. Vâng, tôi phải thú nhận là có hút.

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà mừng khi nghe thế. Đàn ông nên luôn có việc gì đó mà làm. Ở London đã có quá nhiều kẻ nhàn rỗi rồi. Ông bao nhiêu tuổi?

JACK. Hai mươi chín.

PHU NHÂN BRACKNELL. Tuổi rất tốt để cưới. Bà luôn cho rằng người đàn ông muốn lập gia đình thì nên biết hoặc là mọi thứ, hoặc là không gì. Ông biết cái nào?

JACK. [Sau một thoáng do dự.] Tôi không biết gì cả, phu nhân Bracknell.

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà vui khi nghe vậy. Bà không tán thành bất cứ điều gì can thiệp vào sự dốt nát tự nhiên. Dốt nát như một trái cây lạ mỏng manh; chạm vào là lớp phấn mịn mất ngay. Toàn bộ lý thuyết giáo dục hiện đại vốn sai từ gốc. May thay, ở nước Anh ít nhất, giáo dục chẳng gây tác dụng gì cả. Nếu có, nó sẽ là mối nguy nghiêm trọng cho tầng lớp thượng lưu, và có lẽ dẫn đến những hành vi bạo lực ở Grosvenor Square. Thu nhập của ông là bao nhiêu?

JACK. Từ bảy đến tám nghìn một năm.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Ghi vào sổ.] Từ đất đai, hay từ đầu tư?

JACK. Chủ yếu từ đầu tư.

PHU NHÂN BRACKNELL. Thế thì tốt. Giữa những bổn phận người ta phải gánh lúc còn sống và những bổn phận bị đòi hỏi sau khi chết, đất đai đã thôi là lợi lộc hay thú vui. Nó cho người ta địa vị, và cản người ta không đủ sức duy trì địa vị ấy. Về đất đai thì chỉ có thể nói bấy nhiêu.

JACK. Tôi có một ngôi nhà ở quê, dĩ nhiên kèm theo ít đất, chừng một nghìn năm trăm mẫu, tôi tin vậy; nhưng thu nhập thực của tôi không dựa vào đó. Thật ra, theo tôi thấy, những kẻ săn trộm là những người duy nhất kiếm được gì từ nó.

PHU NHÂN BRACKNELL. Nhà ở quê! Mấy phòng ngủ? Thôi, điểm đó có thể làm rõ sau. Ông có nhà ở thành phố chứ? Một cô gái bản tính giản dị, thuần phác như Gwendolen khó có thể sống ở quê.

JACK. Tôi có một ngôi nhà ở Belgrave Square, nhưng nó cho phu nhân Bloxham thuê theo năm. Dĩ nhiên, tôi có thể lấy lại bất cứ lúc nào, báo trước sáu tháng.

PHU NHÂN BRACKNELL. Phu nhân Bloxham? Bà không biết bà ấy.

JACK. Ồ, bà ít đi lại lắm. Một quý bà tuổi đã khá cao.

PHU NHÂN BRACKNELL. À, ngày nay điều đó chẳng bảo đảm gì cho phẩm hạnh. Số mấy ở Belgrave Square?

JACK. Số 149.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Lắc đầu.] Phía không hợp mốt. Bà đã ngờ có điều gì. Tuy nhiên, chuyện đó dễ sửa.

JACK. Ý bà là mốt, hay là phía?

PHU NHÂN BRACKNELL. [Nghiêm khắc.] Cả hai, nếu cần, bà cho là vậy. Chính kiến của ông thế nào?

JACK. Tôi e là tôi thực sự không có. Tôi thuộc đảng Liên hiệp Tự do.

PHU NHÂN BRACKNELL. Ồ, họ được tính là Bảo thủ. Họ ăn tối ở nhà bà. Hoặc ít nhất cũng đến vào buổi tối. Giờ sang những việc nhỏ hơn. Cha mẹ ông còn sống không?

JACK. Tôi đã mất cả cha lẫn mẹ.

PHU NHÂN BRACKNELL. Mất một bậc cha mẹ, ông Worthing, có thể coi là bất hạnh; mất cả hai trông như sơ suất. Cha ông là ai? Rõ ràng là người có của. Ông ấy sinh ra trong cái mà báo Cấp tiến gọi là ‘màu tía của thương mại’, hay vươn lên từ hàng ngũ quý tộc?

JACK. Tôi e là tôi thật sự không biết. Sự thật là, phu nhân Bracknell, tôi nói tôi đã mất cha mẹ. Nói đúng sự thật hơn thì phải là cha mẹ tôi dường như đã mất tôi... Thực ra tôi không biết mình xuất thân từ ai. Tôi đã... thì, người ta nhặt được tôi.

PHU NHÂN BRACKNELL. Nhặt được!

JACK. Ông Thomas Cardew quá cố, một cụ ông rất từ thiện và nhân hậu, đã nhặt được tôi, và đặt cho tôi họ Worthing, vì lúc ấy ông tình cờ có trong túi một vé hạng nhất đi Worthing. Worthing là một nơi ở Sussex. Một thị trấn nghỉ mát ven biển.

PHU NHÂN BRACKNELL. Vị quý ông từ thiện có vé hạng nhất đến thị trấn nghỉ mát ấy đã nhặt được ông ở đâu?

JACK. [Nghiêm trang.] Trong một chiếc túi xách tay.

PHU NHÂN BRACKNELL. Một chiếc túi xách tay?

JACK. [Rất nghiêm túc.] Vâng, phu nhân Bracknell. Tôi nằm trong một chiếc túi xách tay—một chiếc túi da đen khá lớn, có quai—thực ra là một chiếc túi xách tay bình thường.

PHU NHÂN BRACKNELL. Ông James, hay Thomas, Cardew này tình cờ gặp chiếc túi xách tay bình thường ấy ở đâu?

JACK. Ở phòng gửi đồ ga Victoria. Người ta đưa nhầm cho ông ấy thay chiếc của ông.

PHU NHÂN BRACKNELL. Phòng gửi đồ ở ga Victoria?

JACK. Vâng. Tuyến Brighton.

PHU NHÂN BRACKNELL. Tuyến nào cũng không quan trọng. Ông Worthing, bà thú thật là bà hơi hoang mang trước điều ông vừa nói. Được sinh ra, hoặc ít nhất là nuôi nấng, trong một chiếc túi xách tay, có quai hay không, với bà là biểu hiện của sự khinh thường những phép tắc thông thường của đời sống gia đình, gợi nhớ những thái quá tệ hại nhất của Cách mạng Pháp. Và bà cho là ông biết phong trào bất hạnh ấy dẫn tới đâu. Còn về nơi cụ thể tìm thấy chiếc túi, một phòng gửi đồ ở nhà ga có thể dùng để che giấu một vụ lỡ lầm tai tiếng—thật ra, có lẽ đã từng được dùng vào việc đó—nhưng khó có thể coi đó là nền tảng chắc chắn cho một vị thế được thừa nhận trong xã hội thượng lưu.

JACK. Vậy tôi xin hỏi bà khuyên tôi nên làm gì? Khỏi cần nói, tôi sẽ làm bất cứ điều gì trên đời để bảo đảm hạnh phúc cho Gwendolen.

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà hết sức khuyên ông, ông Worthing, hãy cố sớm có được vài người thân, và nỗ lực dứt khoát đưa ra được ít nhất một bậc cha mẹ, cha hay mẹ đều được, trước khi mùa xã giao kết thúc.

JACK. Tôi không thấy làm sao xoay xở được chuyện đó. Chiếc túi xách tay thì tôi có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Nó ở phòng thay đồ ở nhà tôi. Tôi thực sự nghĩ vậy là đủ làm bà hài lòng, phu nhân Bracknell.

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà sao, thưa ông! Việc đó dính dáng gì đến bà? Ông khó mà tưởng tượng được bà và huân tước Bracknell lại mơ đến chuyện cho phép đứa con gái duy nhất—một cô gái được nuôi dạy hết sức cẩn thận—gả vào một phòng gửi đồ, và kết thông gia với một cái bọc? Chào ông, ông Worthing!

[Phu nhân Bracknell bước ra trong cơn phẫn nộ uy nghi.]

JACK. Chào bà! [Từ phòng bên, Algernon bắt đầu chơi Hành khúc đám cưới. Jack trông giận điên lên, đi ra cửa.] Làm ơn đừng chơi cái điệu kinh khủng ấy, Algy. Cậu ngu cùng cực!

[Tiếng nhạc dừng và Algernon vui vẻ bước vào.]

ALGERNON. Không suôn sẻ à, anh bạn? Cậu không định nói là Gwendolen từ chối cậu chứ? Tớ biết cô ấy hay thế. Lúc nào cũng từ chối người ta. Tớ thấy thế là thiếu tử tế lắm.

JACK. Ồ, Gwendolen thì ổn như đinh đóng cột. Về phần cô ấy, chúng tớ đã đính hôn. Mẹ cô ấy thì hoàn toàn không chịu nổi. Chưa từng gặp một mụ Gorgon như thế... Tớ thực ra không biết Gorgon trông thế nào, nhưng tớ khá chắc phu nhân Bracknell chính là một mụ. Dù sao, bà ta là quái vật mà không phải thần thoại, thế là khá bất công... Xin lỗi, Algy, chắc tớ không nên nói về chính dì cậu như thế trước mặt cậu.

ALGERNON. Này cậu, tớ thích nghe người ta chê họ hàng của tớ. Đó là thứ duy nhất khiến tớ chịu nổi họ. Họ hàng chỉ là một đám người chán ngắt, chẳng có chút hiểu biết nào về cách sống, cũng chẳng có chút bản năng nào về lúc nên chết.

JACK. Ôi, vớ vẩn!

ALGERNON. Không đâu!

JACK. Thôi, tớ không cãi chuyện này. Cậu lúc nào cũng muốn cãi mọi thứ.

ALGERNON. Mọi thứ sinh ra ban đầu chính là để cãi.

JACK. Thề có Chúa, nếu tớ nghĩ thế thì tớ bắn vào đầu mình mất... [Ngừng.] Cậu không nghĩ có khả năng Gwendolen thành giống mẹ sau chừng một trăm năm mươi năm nữa chứ, Algy?

ALGERNON. Phụ nữ nào cũng thành giống mẹ mình. Đó là bi kịch của họ. Đàn ông thì không ai thế. Đó là bi kịch của đàn ông.

JACK. Câu đó có sắc sảo không?

ALGERNON. Diễn đạt hoàn hảo! và đúng ngang bất kỳ nhận xét nào trong đời sống văn minh nên đúng.

JACK. Tớ phát ngán sự sắc sảo đến chết đi được. Thời nay ai cũng sắc sảo. Đi đâu cũng đụng phải người sắc sảo. Cái thứ ấy đã thành mối phiền toái công cộng tuyệt đối. Ước gì còn sót lại vài kẻ ngốc.

ALGERNON. Còn chứ.

JACK. Tớ cực kỳ muốn gặp họ. Họ nói chuyện về gì?

ALGERNON. Những kẻ ngốc ấy à? Ồ! dĩ nhiên là về những người sắc sảo.

JACK. Ngốc thật!

ALGERNON. Nhân tiện, cậu đã nói với Gwendolen sự thật chuyện cậu là Ernest ở London và Jack ở quê chưa?

JACK. [Giọng bề trên.] Cậu bạn ạ, sự thật không phải thứ người ta nói với một cô gái tử tế, dịu dàng, tinh tế. Cậu có những ý tưởng lạ lùng về cách cư xử với phụ nữ!

ALGERNON. Cách cư xử duy nhất với phụ nữ là tán tỉnh cô ta nếu cô ta xinh, và tán tỉnh người khác nếu cô ta xấu.

JACK. Ôi, vớ vẩn.

ALGERNON. Thế còn em trai cậu? Còn Ernest phóng đãng?

JACK. Ồ, trước cuối tuần tớ sẽ thanh toán nó. Tớ sẽ nói nó chết ở Paris vì đột quỵ. Nhiều người chết vì đột quỵ, rất bất ngờ, đúng không?

ALGERNON. Đúng, nhưng nó di truyền, cậu ạ. Loại bệnh có tính gia đình. Nói cảm lạnh nặng thì hơn nhiều.

JACK. Cậu chắc là cảm lạnh nặng không di truyền, hay thứ gì đại loại thế chứ?

ALGERNON. Dĩ nhiên là không!

JACK. Được rồi. Em trai tội nghiệp Ernest của tớ đột ngột bị cuốn đi ở Paris bởi một cơn cảm lạnh nặng. Thế là xong nó.

ALGERNON. Nhưng tớ tưởng cậu nói... cô Cardew hơi quá quan tâm đến em trai tội nghiệp Ernest của cậu? Cô ấy sẽ không đau buồn lắm sao?

JACK. Ồ, ổn thôi. Cecily không phải cô gái ngớ ngẩn lãng mạn, tớ mừng mà nói vậy. Cô ấy ăn rất khỏe, đi bộ đường dài, và chẳng để ý gì đến bài học.

ALGERNON. Tớ khá muốn gặp Cecily.

JACK. Tớ sẽ hết sức cẩn thận để cậu không bao giờ gặp. Cô ấy xinh khủng khiếp, và mới vừa mười tám.

ALGERNON. Cậu đã nói với Gwendolen là cậu có một cô gái được giám hộ xinh khủng khiếp mà mới vừa mười tám chưa?

JACK. Ôi! người ta đâu có tuôn những chuyện này ra với người khác. Cecily và Gwendolen chắc chắn sẽ thành bạn thân. Tớ cược với cậu bất cứ gì, nửa giờ sau khi gặp nhau, họ sẽ gọi nhau là chị em.

ALGERNON. Phụ nữ chỉ làm thế sau khi đã gọi nhau cả đống thứ khác. Nào, cậu bạn, nếu muốn có bàn tốt ở Willis’s, chúng ta thật sự phải đi thay đồ. Cậu biết là gần bảy giờ rồi không?

JACK. [Bực bội.] Ôi! Lúc nào cũng gần bảy giờ.

ALGERNON. Thì tớ đói.

JACK. Tớ chưa bao giờ biết cậu lúc không đói...

ALGERNON. Sau bữa tối ta làm gì? Đi nhà hát?

JACK. Ôi không! Tớ ghét nghe.

ALGERNON. Thế đến Câu lạc bộ nhé?

JACK. Ôi, không! Tớ ghét nói.

ALGERNON. Thế mười giờ ta chạy sang Empire nhé?

JACK. Ôi, không! Tớ không chịu nổi việc nhìn ngắm. Ngớ ngẩn lắm.

ALGERNON. Thế ta làm gì?

JACK. Không làm gì cả!

ALGERNON. Không làm gì là việc cực kỳ vất vả. Nhưng tớ không ngại việc vất vả khi nó chẳng có mục đích rõ ràng nào.

[Lane bước vào.]

LANE. Cô Fairfax.

[Gwendolen bước vào. Lane đi ra.]

ALGERNON. Gwendolen, thề có Chúa!

GWENDOLEN. Algy, anh làm ơn quay lưng lại. Em có chuyện rất riêng muốn nói với ông Worthing.

ALGERNON. Thật tình, Gwendolen, anh không nghĩ mình có thể cho phép chuyện này.

GWENDOLEN. Algy, anh luôn giữ một thái độ vô đạo đức nghiêm ngặt đối với cuộc sống. Anh chưa đủ tuổi để làm thế. [Algernon lui về chỗ lò sưởi.]

JACK. Em yêu của anh!

GWENDOLEN. Ernest, có thể chúng ta sẽ không bao giờ cưới nhau. Nhìn nét mặt mẹ, em e sẽ không bao giờ. Ngày nay ít bậc cha mẹ để ý đến điều con cái nói. Sự tôn trọng người trẻ kiểu cũ đang chết rất nhanh. Bất cứ ảnh hưởng nào em từng có với mẹ, em đã mất từ năm ba tuổi. Nhưng dù mẹ có thể ngăn chúng ta thành vợ chồng, và em có thể lấy người khác, và lấy nhiều lần, thì bất cứ điều gì mẹ làm cũng không thể thay đổi lòng tận tụy vĩnh cửu của em với anh.

JACK. Gwendolen thân yêu!

GWENDOLEN. Câu chuyện về nguồn gốc lãng mạn của anh, như mẹ kể cho em, kèm những lời bình khó nghe, đương nhiên đã khuấy động những thớ sâu hơn trong bản tính em. Tên thánh của anh có sức mê hoặc không cưỡng nổi. Sự giản đơn trong tính cách anh làm anh trở nên khó hiểu một cách tinh tế với em. Địa chỉ ở thành phố của anh, The Albany, thì em có. Địa chỉ ở quê của anh là gì?

JACK. Trang viên Manor House, Woolton, Hertfordshire.

[Algernon, người đang chăm chú nghe, mỉm cười một mình, và viết địa chỉ lên cổ tay áo sơ mi. Rồi cầm cuốn Chỉ dẫn Đường sắt lên.]

GWENDOLEN. Em nghĩ dịch vụ bưu điện ở đó tốt chứ? Có thể sẽ cần làm điều gì liều lĩnh. Dĩ nhiên điều đó đòi hỏi suy nghĩ nghiêm túc. Em sẽ viết thư cho anh mỗi ngày.

JACK. Người yêu duy nhất của anh!

GWENDOLEN. Anh ở lại thành phố bao lâu?

JACK. Đến thứ Hai.

GWENDOLEN. Tốt! Algy, giờ anh quay lại được rồi.

ALGERNON. Cảm ơn em, anh quay lại từ nãy rồi.

GWENDOLEN. Anh cũng có thể bấm chuông.

JACK. Em sẽ cho anh tiễn em ra xe chứ, người yêu duy nhất của anh?

GWENDOLEN. Dĩ nhiên.

JACK. [Với Lane, lúc này bước vào.] Tôi sẽ tiễn cô Fairfax ra.

LANE. Vâng, thưa ngài. [Jack và Gwendolen đi ra.]

[Lane đưa vài lá thư trên khay cho Algernon. Có thể đoán đó là hóa đơn, vì Algernon, sau khi nhìn các phong bì, xé vụn chúng ra.]

ALGERNON. Một ly sherry, Lane.

LANE. Vâng, thưa ngài.

ALGERNON. Ngày mai, Lane, tôi sẽ đi Bunbury.

LANE. Vâng, thưa ngài.

ALGERNON. Có lẽ đến thứ Hai tôi mới về. Anh có thể sắp lễ phục, áo khoác hút thuốc, và tất cả những bộ đồ Bunbury của tôi...

LANE. Vâng, thưa ngài. [Đưa ly sherry.]

ALGERNON. Tôi hy vọng ngày mai trời đẹp, Lane.

LANE. Chẳng bao giờ đẹp, thưa ngài.

ALGERNON. Lane, anh là một người bi quan hoàn hảo.

LANE. Tôi cố hết sức để làm ngài hài lòng, thưa ngài.

[Jack bước vào. Lane đi ra.]

JACK. Thật là một cô gái biết điều, thông minh! cô gái duy nhất tớ từng quan tâm trong đời. [Algernon đang cười không kiềm chế được.] Cậu buồn cười cái quái gì thế?

ALGERNON. Ồ, tớ hơi lo cho Bunbury tội nghiệp, thế thôi.

JACK. Nếu cậu không cẩn thận, ngày nào đó người bạn Bunbury của cậu sẽ lôi cậu vào một rắc rối nghiêm trọng.

ALGERNON. Tớ yêu rắc rối. Chúng là thứ duy nhất không bao giờ nghiêm trọng.

JACK. Ôi, vớ vẩn, Algy. Cậu chẳng bao giờ nói gì ngoài chuyện vớ vẩn.

ALGERNON. Ai mà chẳng thế.

[Jack giận dữ nhìn cậu ta, rồi rời phòng. Algernon châm một điếu thuốc, đọc cổ tay áo, và mỉm cười.]

MÀN HẠ

HỒI HAI

Khu vườn ở Trang viên Manor House. Một dãy bậc đá xám dẫn lên ngôi nhà. Khu vườn kiểu cổ, đầy hoa hồng. Tháng Bảy. Ghế mây và một chiếc bàn phủ đầy sách được đặt dưới gốc thông đỏ lớn.

[Cô Prism ngồi ở bàn. Cecily ở phía sau, đang tưới hoa.]

CÔ PRISM. [Gọi.] Cecily, Cecily! Chắc chắn một việc thực dụng như tưới hoa là phận sự của Moulton thì đúng hơn là của em? Nhất là vào lúc những thú vui trí tuệ đang đợi em. Cuốn ngữ pháp tiếng Đức nằm trên bàn. Mời em mở trang mười lăm. Chúng ta sẽ ôn lại bài hôm qua.

CECILY. [Đi lại rất chậm.] Nhưng em không thích tiếng Đức. Đó hoàn toàn không phải thứ tiếng làm người ta xinh ra. Em biết rõ là sau giờ học tiếng Đức, trông em xấu hẳn đi.

CÔ PRISM. Cô bé à, em biết người giám hộ của em mong em tiến bộ về mọi mặt đến mức nào. Hôm qua, lúc lên thành phố, ngài ấy đặc biệt nhấn mạnh môn tiếng Đức của em. Thật ra, lần nào lên thành phố ngài ấy cũng nhấn mạnh môn tiếng Đức của em.

CECILY. Chú Jack thân yêu nghiêm nghị quá! Có lúc chú nghiêm đến nỗi em nghĩ chắc chú không được khỏe.

CÔ PRISM. [Đứng thẳng người.] Người giám hộ của em có sức khỏe tuyệt vời, và vẻ trang nghiêm của ngài đặc biệt đáng khen ở một người còn tương đối trẻ như vậy. Tôi không biết ai có ý thức bổn phận và trách nhiệm cao hơn ngài.

CECILY. Chắc vì thế mà chú thường trông hơi chán khi ba chúng ta ở bên nhau.

CÔ PRISM. Cecily! Tôi ngạc nhiên về em đấy. Ông Worthing có nhiều nỗi phiền muộn trong đời. Những trò vui nhàn rỗi và chuyện vặt vãnh không hợp với lời lẽ của ngài. Em phải nhớ nỗi lo âu triền miên của ngài về người em trai bất hạnh ấy.

CECILY. Em ước gì chú Jack cho người em trai bất hạnh ấy thỉnh thoảng xuống đây chơi. Biết đâu chúng ta có thể ảnh hưởng tốt đến anh ấy, cô Prism. Riêng cô thì em tin chắc là được. Cô biết tiếng Đức, địa chất học, và những thứ như thế ảnh hưởng đến đàn ông nhiều lắm. [Cecily bắt đầu viết nhật ký.]

CÔ PRISM. [Lắc đầu.] Tôi không nghĩ ngay cả tôi cũng có thể tác động gì lên một tính cách mà chính người anh đã thừa nhận là yếu đuối và dao động không cứu vãn nổi. Thật ra tôi cũng không chắc mình muốn cải tạo anh ta. Tôi không tán thành cái thói cuồng thời nay, biến người xấu thành người tốt chỉ trong chớp mắt. Ai gieo thì nấy gặt. Em phải cất nhật ký đi, Cecily. Tôi thật không hiểu vì sao em lại cần giữ nhật ký.

CECILY. Em giữ nhật ký để ghi lại những bí mật kỳ diệu của đời mình. Nếu không viết ra, chắc em sẽ quên sạch chúng.

CÔ PRISM. Trí nhớ, Cecily thân mến, chính là cuốn nhật ký mà ai cũng mang theo bên mình.

CECILY. Vâng, nhưng nó thường chỉ ghi những chuyện chưa từng xảy ra, và không thể nào xảy ra được. Em tin chính Trí nhớ là thủ phạm của hầu hết những cuốn tiểu thuyết ba tập mà thư viện Mudie gửi đến cho chúng ta.

CÔ PRISM. Đừng nói năng khinh thường tiểu thuyết ba tập, Cecily. Hồi trẻ chính tôi cũng đã viết một cuốn.

CECILY. Thật ạ, cô Prism? Cô giỏi đến kỳ diệu! Em mong là nó không kết thúc có hậu chứ? Em không thích tiểu thuyết kết thúc có hậu. Chúng làm em buồn kinh khủng.

CÔ PRISM. Người tốt thì kết thúc có hậu, kẻ xấu thì kết thúc không có hậu. Tiểu thuyết là như thế.

CECILY. Chắc vậy. Nhưng nghe bất công quá. Rồi cuốn tiểu thuyết của cô có được xuất bản không ạ?

CÔ PRISM. Than ôi, không! Bản thảo chẳng may đã bị bỏ rơi. [Cecily giật mình.] Tôi dùng chữ ấy theo nghĩa thất lạc hoặc để quên. Về bài của em đi, cô bé, những suy đoán này vô ích.

CECILY. [Mỉm cười.] Nhưng em thấy Giáo sĩ Chasuble thân mến đang đi lên qua vườn.

CÔ PRISM. [Đứng dậy tiến ra.] Giáo sĩ Chasuble! Đúng là một niềm vui.

[Giáo sĩ Chasuble bước vào.]

GIÁO SĨ CHASUBLE. Sáng nay chúng ta thế nào? Cô Prism, tôi tin là cô khỏe chứ?

CECILY. Cô Prism vừa than hơi đau đầu. Em nghĩ cô sẽ khỏe lên nhiều nếu được đi dạo một chút với ngài trong Công viên, thưa Giáo sĩ.

CÔ PRISM. Cecily, tôi đâu có nhắc gì đến chuyện đau đầu.

CECILY. Dạ không, cô Prism thân mến, em biết thế, nhưng em cảm thấy theo bản năng là cô đau đầu. Thật ra em đang nghĩ về chuyện đó, chứ không phải về bài tiếng Đức, thì ngài Giáo sĩ bước vào.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Tôi mong là cô Cecily không lơ đãng.

CECILY. Ồ, em e là có ạ.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Lạ nhỉ. Nếu tôi may mắn làm học trò của cô Prism, tôi sẽ bám lấy từng lời trên môi cô. [Cô Prism lườm.] Tôi nói theo nghĩa bóng.—Ẩn dụ của tôi lấy từ loài ong. Khụ! Ông Worthing, tôi đoán, vẫn chưa từ thành phố về?

CÔ PRISM. Chúng tôi không đợi ông ấy trước chiều thứ Hai.

GIÁO SĨ CHASUBLE. À vâng, ông ấy thường thích dành ngày Chủ nhật ở London. Ông ấy không thuộc hạng người chỉ lấy vui chơi làm mục đích, như theo mọi lời đồn thì người em trai bất hạnh của ông ấy có vẻ như vậy. Nhưng tôi không nên quấy rầy nàng Egeria và cô học trò lâu hơn nữa.

CÔ PRISM. Egeria? Tên tôi là Lætitia, thưa Giáo sĩ.

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Cúi chào.] Chỉ là một điển tích cổ điển, lấy từ các tác giả ngoại đạo thôi. Chắc chắn tôi sẽ gặp hai vị ở buổi kinh chiều chứ?

CÔ PRISM. Thưa Giáo sĩ thân mến, tôi nghĩ tôi sẽ đi dạo cùng ngài. Hóa ra rốt cuộc tôi vẫn đau đầu, và đi bộ có thể giúp ích.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Hân hạnh, cô Prism, hân hạnh. Ta có thể đi đến tận trường học rồi quay về.

CÔ PRISM. Thế thì tuyệt. Cecily, trong lúc tôi vắng, em sẽ đọc môn Kinh tế Chính trị. Chương về Sự sụt giá đồng rupee thì em có thể bỏ qua. Nó hơi quá giật gân. Ngay những vấn đề về kim loại cũng có mặt kịch tính của nó.

[Cô đi xuống vườn cùng Giáo sĩ Chasuble.]

CECILY. [Nhặt sách lên rồi ném lại xuống bàn.] Kinh tế Chính trị đáng ghét! Địa lý đáng ghét! Tiếng Đức đáng ghét, đáng ghét!

[Merriman bước vào, cầm một tấm danh thiếp trên khay.]

MERRIMAN. Ông Ernest Worthing vừa đánh xe từ ga tới. Ông ấy mang theo cả hành lý.

CECILY. [Cầm tấm thiếp lên đọc.] ‘Ông Ernest Worthing, B. 4, The Albany, W.’ Em của chú Jack! Anh có nói với ông ấy là chú Jack đang ở thành phố không?

MERRIMAN. Có, thưa cô. Ông ấy có vẻ rất thất vọng. Tôi có nói cô và cô Prism đang ở trong vườn. Ông ấy bảo muốn được gặp riêng cô một lát.

CECILY. Mời ông Ernest Worthing ra đây. Chắc anh nên nói với bà quản gia về một căn phòng cho ông ấy.

MERRIMAN. Vâng, thưa cô.

[Merriman đi ra.]

CECILY. Từ trước đến giờ em chưa gặp ai thực sự xấu xa. Em thấy hơi sợ. Em chỉ lo ông ấy trông giống hệt mọi người khác.

[Algernon bước vào, rất vui vẻ và phong độ.] Quả nhiên thế!

ALGERNON. [Nâng mũ.] Chắc chắn em là cô em họ bé nhỏ Cecily của anh.

CECILY. Anh nhầm to rồi. Em không bé nhỏ. Thật ra em tin là mình cao hơn mức thường so với tuổi. [Algernon hơi sững lại.] Nhưng em đúng là em họ Cecily của anh. Còn anh, nhìn danh thiếp thì em biết, là em trai của chú Jack, anh họ Ernest của em, anh họ Ernest xấu xa của em.

ALGERNON. Ồ! Anh thật sự không xấu xa chút nào đâu, em Cecily. Em đừng nghĩ anh xấu xa.

CECILY. Nếu không xấu xa, thì anh chắc chắn đã lừa tất cả chúng em một cách không thể tha thứ. Em hy vọng anh không sống hai mặt, giả vờ xấu xa trong khi lúc nào cũng thật sự tốt. Thế thì là đạo đức giả.

ALGERNON. [Nhìn cô kinh ngạc.] Ồ! Dĩ nhiên anh cũng khá phóng túng.

CECILY. Em mừng khi nghe thế.

ALGERNON. Thật ra, giờ em nhắc đến, anh đã rất hư theo cách nhỏ bé của riêng anh.

CECILY. Em nghĩ anh không nên tự hào về điều đó, dù em chắc nó hẳn đã rất dễ chịu.

ALGERNON. Ở đây với em còn dễ chịu hơn nhiều.

CECILY. Em không hiểu sao anh lại có mặt ở đây. Chú Jack phải đến chiều thứ Hai mới về.

ALGERNON. Thật đáng thất vọng. Anh buộc phải đi chuyến tàu sớm nhất sáng thứ Hai lên thành phố. Anh có một cuộc hẹn công việc mà anh nóng lòng... bỏ lỡ?

CECILY. Anh không thể bỏ lỡ nó ở nơi nào khác ngoài London sao?

ALGERNON. Không: cuộc hẹn ở London.

CECILY. Vâng, dĩ nhiên em biết việc không giữ một cuộc hẹn làm ăn quan trọng thế nào, nếu người ta muốn giữ được cảm quan về vẻ đẹp của cuộc sống, nhưng em vẫn nghĩ anh nên đợi chú Jack về. Em biết chú muốn nói với anh chuyện anh di cư.

ALGERNON. Chuyện anh làm sao cơ?

CECILY. Chuyện di cư. Chú lên thành phố mua đồ trang bị cho anh rồi.

ALGERNON. Anh nhất định không để Jack mua đồ cho anh. Cậu ta chẳng có chút gu nào về cà vạt.

CECILY. Em nghĩ anh sẽ không cần cà vạt đâu. Chú Jack định đưa anh sang Úc.

ALGERNON. Úc! Anh thà chết.

CECILY. Vâng, tối thứ Tư chú nói trong bữa ăn rằng anh sẽ phải chọn giữa thế giới này, thế giới bên kia, và nước Úc.

ALGERNON. Ồ, chà! Những lời kể anh nghe về nước Úc và thế giới bên kia chẳng khích lệ gì mấy. Thế giới này đối với anh là đủ tốt rồi, em Cecily.

CECILY. Vâng, nhưng anh có đủ tốt cho nó không?

ALGERNON. Anh e là chưa. Vì thế anh mới muốn em cải tạo anh. Em có thể lấy đó làm sứ mệnh, nếu em không phiền, em Cecily.

CECILY. Em e chiều nay em không có thời gian.

ALGERNON. Thế em có phiền không nếu chiều nay anh tự cải tạo mình?

CECILY. Hơi kiểu Don Quixote đấy. Nhưng em nghĩ anh nên thử.

ALGERNON. Anh sẽ thử. Anh đã thấy khá hơn rồi.

CECILY. Trông anh lại có vẻ tệ hơn một chút.

ALGERNON. Vì anh đang đói.

CECILY. Em thật vô ý. Lẽ ra em phải nhớ rằng khi người ta sắp bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, người ta cần những bữa ăn đều đặn và lành mạnh. Mời anh vào nhà nhé?

ALGERNON. Cảm ơn em. Anh xin một bông cài ve áo trước được không? Anh chẳng bao giờ thấy thèm ăn nếu chưa có bông cài ve áo.

CECILY. Hoa Marechal Niel nhé? [Cầm kéo lên.]

ALGERNON. Không, anh thích hồng phấn hơn.

CECILY. Vì sao? [Cắt một bông hoa.]

ALGERNON. Vì em giống một đóa hồng phấn, em Cecily ạ.

CECILY. Em không nghĩ anh nói với em như vậy là đúng đâu. Cô Prism chẳng bao giờ nói những điều ấy với em.

ALGERNON. Vậy thì cô Prism là một bà cụ cận thị. [Cecily cài bông hồng vào ve áo anh.] Em là cô gái xinh nhất anh từng thấy.

CECILY. Cô Prism bảo mọi nhan sắc đều là cạm bẫy.

ALGERNON. Đó là cạm bẫy mà người đàn ông biết điều nào cũng muốn sa vào.

CECILY. Ồ, em không nghĩ em muốn bắt một người đàn ông biết điều. Em sẽ chẳng biết nói chuyện gì với anh ta.

[Họ đi vào nhà. Cô Prism và Giáo sĩ Chasuble quay lại.]

CÔ PRISM. Ngài ở một mình quá nhiều, Giáo sĩ thân mến. Ngài nên lập gia đình. Kẻ ghét đời thì tôi hiểu được—kẻ ghét đàn bà thì không bao giờ!

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Rùng mình như một học giả.] Xin tin tôi, tôi không đáng bị gán một cụm từ mới đặt đến thế. Giáo huấn cũng như thực hành của Giáo hội Sơ khai rõ ràng chống lại hôn nhân.

CÔ PRISM. [Giọng lên mặt dạy đời.] Hiển nhiên đó là lý do vì sao Giáo hội Sơ khai không tồn tại được đến ngày nay. Và ngài dường như không nhận ra, Giáo sĩ thân mến, rằng cứ khăng khăng độc thân, một người đàn ông biến mình thành cám dỗ công cộng thường trực. Đàn ông nên cẩn thận hơn; chính cảnh không vợ này dẫn những người phái yếu đi lạc.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Nhưng chẳng lẽ đàn ông có vợ thì không hấp dẫn bằng sao?

CÔ PRISM. Đàn ông có vợ thì không bao giờ hấp dẫn, trừ với vợ mình.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Mà nghe nói nhiều khi ngay cả với vợ cũng không.

CÔ PRISM. Điều đó tùy vào sự đồng cảm trí tuệ của người đàn bà. Sự chín chắn thì luôn có thể trông cậy. Độ chín thì có thể tin được. Con gái trẻ thì còn xanh. [Giáo sĩ Chasuble giật mình.] Tôi nói theo nghề làm vườn. Ẩn dụ của tôi lấy từ trái cây. Nhưng Cecily đâu rồi?

GIÁO SĨ CHASUBLE. Có lẽ cô bé đã theo chúng ta tới trường học.

[Jack chậm rãi bước vào từ phía cuối vườn. Anh mặc đồ tang đen tuyền, băng vải đen quanh mũ, găng tay đen.]

CÔ PRISM. Ông Worthing!

GIÁO SĨ CHASUBLE. Ông Worthing?

CÔ PRISM. Quả là bất ngờ. Chúng tôi không đợi ông trước chiều thứ Hai.

JACK. [Bắt tay cô Prism bằng vẻ bi thảm.] Tôi về sớm hơn dự định. Giáo sĩ Chasuble, tôi hy vọng ngài vẫn mạnh khỏe?

GIÁO SĨ CHASUBLE. Ông Worthing thân mến, tôi tin bộ y phục tang thương này không báo hiệu tai họa khủng khiếp nào?

JACK. Em trai tôi.

CÔ PRISM. Lại thêm nợ nần nhục nhã và những trò hoang phí?

GIÁO SĨ CHASUBLE. Vẫn sống cuộc đời hưởng lạc?

JACK. [Lắc đầu.] Chết rồi!

GIÁO SĨ CHASUBLE. Ernest, em trai ông, chết rồi ư?

JACK. Chết hẳn rồi.

CÔ PRISM. Thật là một bài học cho cậu ta! Tôi mong cậu ta sẽ biết rút lợi ích từ đó.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Ông Worthing, tôi xin chân thành chia buồn. Ít nhất ông cũng được an ủi khi biết mình luôn là người anh rộng lượng và bao dung nhất.

JACK. Ernest tội nghiệp! Cậu ấy có nhiều lỗi lầm, nhưng đây là một cú giáng buồn, buồn lắm.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Buồn thật. Ông có ở bên cậu ấy lúc lâm chung không?

JACK. Không. Cậu ấy mất ở nước ngoài; ở Paris, nói đúng ra. Đêm qua tôi nhận được điện tín của quản lý khách sạn Grand.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Họ có nói nguyên nhân tử vong không?

JACK. Hình như là cảm lạnh nặng.

CÔ PRISM. Ai gieo thì nấy gặt.

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Giơ tay lên.] Lòng bác ái, cô Prism thân mến, lòng bác ái! Không ai trong chúng ta hoàn hảo. Bản thân tôi đặc biệt dễ bị trúng gió. Lễ an táng sẽ cử hành tại đây chứ?

JACK. Không. Có vẻ cậu ấy đã bày tỏ ý muốn được chôn ở Paris.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Ở Paris! [Lắc đầu.] Tôi e điều đó khó cho thấy một tâm trạng nghiêm trang khi lâm chung. Chắc hẳn ông muốn tôi nhắc sơ qua nỗi đau gia đình bi thảm này vào Chủ nhật tới. [Jack siết tay ông một cách co quắp.] Bài giảng của tôi về ý nghĩa bánh manna trong hoang mạc có thể điều chỉnh cho hầu như mọi dịp, vui mừng, hay như trường hợp hiện nay, tang thương. [Mọi người thở dài.] Tôi đã giảng nó trong lễ tạ mùa gặt, lễ rửa tội, lễ kiên tín, những ngày sám hối và những ngày hội. Lần gần nhất tôi giảng là ở Nhà thờ Lớn, một bài giảng từ thiện cho Hội Ngăn ngừa Bất mãn trong Các Tầng lớp Thượng lưu. Đức Giám mục có mặt hôm đó rất ấn tượng với vài phép tương đồng tôi nêu ra.

JACK. À! Nhắc tôi nhớ, ngài có nhắc đến lễ rửa tội thì phải, Giáo sĩ Chasuble? Chắc ngài biết làm lễ rửa tội cho đúng chứ? [Giáo sĩ Chasuble tỏ vẻ kinh ngạc.] Ý tôi là, dĩ nhiên, ngài làm lễ rửa tội liên miên, phải không?

CÔ PRISM. Tiếc là phải nói rằng đó là một trong những phận sự thường xuyên nhất của ngài mục sư trong giáo xứ này. Tôi đã nhiều lần nói với các tầng lớp nghèo hơn về chuyện ấy. Nhưng họ có vẻ chẳng biết tiết kiệm là gì.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Nhưng có đứa trẻ sơ sinh nào ông đặc biệt quan tâm không, ông Worthing? Em trai ông, tôi tin, chưa lập gia đình, phải không?

JACK. Ồ, đúng vậy.

CÔ PRISM. [Cay đắng.] Những người sống hoàn toàn vì lạc thú thường thế cả.

JACK. Nhưng không phải vì đứa trẻ nào, Giáo sĩ thân mến. Tôi rất yêu trẻ con. Không! Sự thật là chính tôi muốn được rửa tội, chiều nay, nếu ngài không có việc gì hay hơn.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Nhưng chắc chắn ông Worthing đã được rửa tội rồi chứ?

JACK. Tôi chẳng nhớ gì về chuyện đó.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Nhưng ông có nghi ngờ nghiêm trọng nào về điều ấy không?

JACK. Tôi nhất định sẽ có. Tất nhiên tôi không biết chuyện này có làm phiền ngài chút nào không, hay ngài nghĩ giờ tôi hơi quá tuổi.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Hoàn toàn không. Việc rảy nước, và thật ra cả việc dìm nước người trưởng thành, là tục lệ hoàn toàn đúng giáo luật.

JACK. Dìm nước!

GIÁO SĨ CHASUBLE. Ông không cần lo ngại. Chỉ cần rảy nước là đủ, mà tôi nghĩ thế còn nên hơn. Thời tiết xứ ta thất thường lắm. Ông muốn làm lễ vào giờ nào?

JACK. Ồ, khoảng năm giờ tôi sẽ tà tà ghé qua, nếu ngài tiện.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Rất tiện, rất tiện! Thật ra tôi có hai nghi lễ tương tự vào giờ ấy. Một cặp song sinh mới ra đời ở một căn nhà tranh xa trong chính điền trang của ông. Jenkins đánh xe tội nghiệp, một người làm lụng chăm chỉ nhất.

JACK. Ồ! Tôi chẳng thấy vui gì khi được rửa tội cùng mấy đứa trẻ sơ sinh. Thế thì trẻ con quá. Năm giờ rưỡi được không?

GIÁO SĨ CHASUBLE. Tuyệt hảo! Tuyệt hảo! [Lấy đồng hồ ra.] Và bây giờ, ông Worthing thân mến, tôi sẽ không làm phiền thêm trong một ngôi nhà tang. Tôi chỉ xin ông đừng quá gục đầu vì đau buồn. Những thử thách cay đắng đối với chúng ta thường là phúc lành trá hình.

CÔ PRISM. Với tôi, đây là một phúc lành thuộc loại cực kỳ lộ liễu.

[Cecily từ trong nhà bước ra.]

CECILY. Chú Jack! Ồ, cháu mừng thấy chú về. Nhưng chú mặc bộ gì mà kinh khủng thế! Chú đi thay ngay đi.

CÔ PRISM. Cecily!

GIÁO SĨ CHASUBLE. Con ơi! Con ơi! [Cecily đi về phía Jack; anh hôn lên trán cô bằng vẻ sầu muộn.]

CECILY. Chú sao thế, chú Jack? Chú vui lên đi! Trông chú như bị đau răng, mà cháu có một điều bất ngờ cho chú đây. Chú đoán xem ai đang ở phòng ăn? Em trai chú!

JACK. Ai?

CECILY. Ernest, em trai chú. Anh ấy đến khoảng nửa tiếng trước.

JACK. Vớ vẩn! Chú làm gì có em trai.

CECILY. Ồ, chú đừng nói thế. Dù trước đây anh ấy cư xử tệ với chú đến đâu, anh ấy vẫn là em trai chú. Chú không thể nhẫn tâm đến mức chối bỏ anh ấy. Cháu sẽ bảo anh ấy ra đây. Và chú sẽ bắt tay anh ấy, đúng không, chú Jack? [Chạy vào nhà.]

GIÁO SĨ CHASUBLE. Đây là tin hết sức mừng.

CÔ PRISM. Sau khi tất cả chúng ta đã cam chịu mất cậu ấy, việc cậu ấy đột ngột trở về đối với tôi thật đặc biệt phiền lòng.

JACK. Em tôi ở phòng ăn ư? Tôi chẳng hiểu chuyện này là sao. Tôi cho là hoàn toàn vô lý.

[Algernon và Cecily tay trong tay bước vào. Họ chậm rãi đến gần Jack.]

JACK. Trời đất! [Ra hiệu cho Algernon tránh ra.]

ALGERNON. Anh John, em từ thành phố xuống để nói với anh rằng em rất tiếc vì mọi rắc rối em đã gây cho anh, và em định sống tốt hơn trong tương lai. [Jack lườm cậu ta, không bắt tay.]

CECILY. Chú Jack, chú không định từ chối tay của em trai ruột mình chứ?

JACK. Không gì khiến chú bắt tay nó. Chú cho là việc nó xuống đây thật đáng hổ thẹn. Nó biết rõ vì sao.

CECILY. Chú Jack, tử tế lên nào. Ai cũng có điểm tốt. Ernest vừa kể cháu nghe về người bạn ốm yếu đáng thương của anh ấy, ông Bunbury, mà anh ấy thường đến thăm. Và chắc chắn phải có nhiều điều tốt ở một người tử tế với người bệnh, bỏ thú vui London để ngồi bên giường bệnh.

JACK. Ồ! Nó đã nói về Bunbury, phải không?

CECILY. Vâng, anh ấy kể hết cho cháu nghe về ông Bunbury tội nghiệp, và tình trạng sức khỏe khủng khiếp của ông ấy.

JACK. Bunbury! Chú nhất định không cho nó nói với cháu về Bunbury hay bất cứ chuyện gì khác. Thế là đủ làm người ta phát điên.

ALGERNON. Dĩ nhiên em thừa nhận mọi lỗi đều thuộc về em. Nhưng phải nói rằng em thấy sự lạnh nhạt của anh John với em đặc biệt đau lòng. Em mong một sự đón tiếp nồng nhiệt hơn, nhất là khi đây là lần đầu em xuống đây.

CECILY. Chú Jack, nếu chú không bắt tay Ernest thì cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho chú.

JACK. Không bao giờ tha thứ cho chú?

CECILY. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ!

JACK. Thôi được, đây là lần cuối chú làm việc này. [Bắt tay Algernon và lườm.]

GIÁO SĨ CHASUBLE. Thật dễ chịu khi thấy một cuộc hòa giải trọn vẹn đến thế, phải không? Tôi nghĩ ta nên để hai anh em ở lại với nhau.

CÔ PRISM. Cecily, em sẽ đi cùng chúng tôi.

CECILY. Vâng, cô Prism. Việc hòa giải nhỏ bé của em đã xong.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Hôm nay con đã làm một việc đẹp, cô bé thân mến.

CÔ PRISM. Chúng ta đừng vội phán xét.

CECILY. Em thấy rất hạnh phúc. [Tất cả đi ra, trừ Jack và Algernon.]

JACK. Đồ tiểu quỷ, Algy, cậu phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tớ không cho phép đi Bunbury ở đây.

[Merriman bước vào.]

MERRIMAN. Tôi đã để đồ của ông Ernest ở phòng cạnh phòng ngài, thưa ngài. Tôi nghĩ vậy là ổn?

JACK. Cái gì?

MERRIMAN. Hành lý của ông Ernest, thưa ngài. Tôi đã dỡ ra và để ở phòng cạnh phòng ngài.

JACK. Hành lý của nó?

MERRIMAN. Vâng, thưa ngài. Ba va li lớn, một hộp đồ dùng cá nhân bằng da, hai hộp mũ, và một giỏ đồ ăn trưa lớn.

ALGERNON. Tớ e lần này tớ không ở được quá một tuần.

JACK. Merriman, cho gọi xe hai bánh ngay. Ông Ernest bị gọi gấp về thành phố.

MERRIMAN. Vâng, thưa ngài. [Trở vào nhà.]

ALGERNON. Cậu nói dối ghê gớm thật, Jack. Tớ có bị gọi về thành phố đâu.

JACK. Có, cậu bị gọi.

ALGERNON. Tớ chẳng nghe ai gọi cả.

JACK. Bổn phận quý ông của cậu gọi cậu về.

ALGERNON. Bổn phận quý ông của tớ chưa bao giờ cản trở thú vui của tớ dù chỉ một chút.

JACK. Tớ hoàn toàn hiểu được.

ALGERNON. Cecily đúng là một cục cưng.

JACK. Cậu không được nói về cô Cardew như thế. Tớ không thích.

ALGERNON. Còn tớ không thích quần áo của cậu. Trông cậu hoàn toàn lố bịch. Sao cậu không lên thay đi? Để tang ra vẻ thế cho một người đang ở nguyên một tuần làm khách trong nhà cậu thì thật trẻ con. Tớ gọi đó là kệch cỡm.

JACK. Chắc chắn cậu không ở với tớ cả tuần làm khách hay làm gì khác. Cậu phải đi... chuyến tàu bốn giờ năm phút.

ALGERNON. Tớ nhất định không bỏ cậu chừng nào cậu còn để tang. Thế thì quá bất nghĩa. Nếu tớ để tang chắc cậu sẽ ở cạnh tớ. Tớ sẽ thấy cậu rất vô tình nếu cậu không làm thế.

JACK. Thế cậu có đi không nếu tớ thay đồ?

ALGERNON. Có, nếu cậu không lâu quá. Tớ chưa thấy ai thay đồ lâu thế mà kết quả chẳng bao nhiêu.

JACK. Dù sao thế còn hơn lúc nào cũng ăn diện quá lố như cậu.

ALGERNON. Nếu thỉnh thoảng tớ hơi diện quá, thì tớ bù lại bằng việc lúc nào cũng thừa học thức.

JACK. Tính hư danh của cậu thật lố bịch, hạnh kiểm của cậu là một sự xúc phạm, và sự có mặt của cậu trong vườn tớ hoàn toàn vô lý. Dù sao, cậu phải bắt chuyến bốn giờ năm, và tớ mong cậu có chuyến về thành phố vui vẻ. Cái trò Bunbury như cậu gọi, với cậu không thành công lắm.

[Đi vào nhà.]

ALGERNON. Tớ thì thấy nó thành công lớn. Tớ đang yêu Cecily, và thế là tất cả.

[Cecily bước vào ở cuối vườn. Cô nhặt bình lên và bắt đầu tưới hoa.] Nhưng tớ phải gặp cô ấy trước khi đi, và sắp xếp cho một chuyến Bunbury khác. À, cô ấy kia rồi.

CECILY. Ồ, em chỉ quay lại tưới hồng thôi. Em tưởng anh đang với chú Jack.

ALGERNON. Jack đi gọi xe hai bánh cho anh rồi.

CECILY. Ồ, chú đưa anh đi dạo một vòng cho vui à?

ALGERNON. Jack sắp tống anh đi.

CECILY. Vậy là ta phải chia tay?

ALGERNON. Anh e là thế. Một cuộc chia tay rất đau lòng.

CECILY. Chia tay những người mình mới quen một thời gian rất ngắn bao giờ cũng đau lòng. Vắng bạn cũ thì người ta chịu đựng được thản nhiên. Nhưng dù chỉ xa nhau chốc lát với người vừa mới được giới thiệu thì gần như không chịu nổi.

ALGERNON. Cảm ơn em.

[Merriman bước vào.]

MERRIMAN. Xe hai bánh đã đợi ở cửa, thưa ngài. [Algernon nhìn Cecily cầu khẩn.]

CECILY. Cứ để nó đợi, Merriman, thêm... năm phút.

MERRIMAN. Vâng, thưa cô. [Merriman đi ra.]

ALGERNON. Cecily, anh hy vọng sẽ không làm em phật lòng nếu anh nói thẳng thắn và công khai rằng đối với anh em là hiện thân hữu hình của sự hoàn hảo tuyệt đối về mọi mặt.

CECILY. Em nghĩ sự thẳng thắn của anh rất đáng khen, Ernest. Nếu anh cho phép, em sẽ chép lời anh vào nhật ký. [Đi lại bàn và bắt đầu viết nhật ký.]

ALGERNON. Em thật sự giữ nhật ký à? Anh sẽ đánh đổi tất cả để được xem. Anh xem được không?

CECILY. Ồ không. [Lấy tay che lại.] Anh thấy đấy, đó chỉ là ghi chép của một cô gái rất trẻ về suy nghĩ và ấn tượng của chính mình, và do đó là để xuất bản. Khi nó ra thành sách, em mong anh đặt mua một cuốn. Nhưng xin anh, Ernest, đừng dừng lại. Em thích chép theo lời đọc. Em đã đến ‘hoàn hảo tuyệt đối’. Anh có thể tiếp tục. Em sẵn sàng nghe thêm.

ALGERNON. [Hơi sững lại.] Khụ! Khụ!

CECILY. Ồ, anh đừng ho, Ernest. Khi đọc cho người ta chép thì phải nói trôi chảy, không ho. Vả lại em không biết đánh vần tiếng ho thế nào. [Viết trong lúc Algernon nói.]

ALGERNON. [Nói rất nhanh.] Cecily, từ lần đầu anh nhìn thấy vẻ đẹp kỳ diệu và vô song của em, anh đã dám yêu em điên cuồng, say đắm, tận tụy, vô vọng.

CECILY. Em không nghĩ anh nên nói với em rằng anh yêu em điên cuồng, say đắm, tận tụy, vô vọng. Vô vọng nghe chẳng có nghĩa gì mấy, phải không?

ALGERNON. Cecily!

[Merriman bước vào.]

MERRIMAN. Xe hai bánh đang đợi, thưa ngài.

ALGERNON. Bảo nó tuần sau cứ đúng giờ này quay lại.

MERRIMAN. [Nhìn Cecily, cô không có dấu hiệu gì.] Vâng, thưa ngài.

[Merriman lui ra.]

CECILY. Chú Jack sẽ rất bực nếu biết anh ở lại đến tuần sau, vào đúng giờ này.

ALGERNON. Ồ, anh không quan tâm đến Jack. Anh không quan tâm ai trên đời này ngoài em. Anh yêu em, Cecily. Em sẽ lấy anh chứ?

CECILY. Anh ngốc quá! Dĩ nhiên rồi. Chúng ta đã đính hôn ba tháng nay còn gì.

ALGERNON. Ba tháng nay?

CECILY. Vâng, đúng ba tháng vào thứ Năm này.

ALGERNON. Nhưng chúng ta đính hôn bằng cách nào?

CECILY. Vâng, từ khi chú Jack thân yêu lần đầu thú nhận với chúng em rằng chú có một người em trai rất hư và xấu, thì dĩ nhiên anh trở thành chủ đề chính trong chuyện trò giữa em và cô Prism. Và dĩ nhiên một người được bàn tán nhiều thì bao giờ cũng rất hấp dẫn. Người ta cảm thấy rốt cuộc hẳn phải có điều gì ở anh ta. Em dám nói là em đã dại, nhưng em đã yêu anh, Ernest.

ALGERNON. Em yêu! Và lễ đính hôn thực sự được định vào lúc nào?

CECILY. Vào ngày 14 tháng Hai vừa rồi. Kiệt sức vì anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của em, em quyết định chấm dứt chuyện này bằng cách này hay cách khác, và sau một cuộc vật lộn dài với chính mình, em nhận lời anh dưới gốc cây già thân yêu này. Hôm sau em mua chiếc nhẫn nhỏ này nhân danh anh, và đây là chiếc vòng nhỏ có nút thắt tình nhân mà em hứa sẽ luôn đeo cho anh.

ALGERNON. Anh tặng em cái này à? Đẹp quá, phải không?

CECILY. Vâng, anh có gu tuyệt vời, Ernest. Đó là lời bào chữa em luôn dùng cho việc anh sống một đời tồi tệ như thế. Và đây là chiếc hộp em giữ mọi lá thư thân yêu của anh. [Quỳ bên bàn, mở hộp, và lấy ra những lá thư buộc dây ruy băng xanh.]

ALGERNON. Thư của anh! Nhưng, Cecily ngọt ngào của anh, anh chưa bao giờ viết cho em lá thư nào.

CECILY. Anh khỏi cần nhắc em điều đó, Ernest. Em nhớ quá rõ rằng em đã phải viết thư thay anh. Em viết đều ba lần một tuần, và có khi nhiều hơn.

ALGERNON. Ồ, cho anh đọc nhé, Cecily?

CECILY. Ồ, em không thể được. Chúng sẽ làm anh quá tự mãn. [Đặt hộp lại.] Ba lá anh viết cho em sau khi em hủy hôn ước thì đẹp quá, và sai chính tả quá, đến nay em vẫn khó đọc mà không khóc chút ít.

ALGERNON. Nhưng hôn ước của chúng ta đã từng bị hủy sao?

CECILY. Dĩ nhiên rồi. Ngày 22 tháng Ba năm ngoái. Nếu anh muốn, anh có thể xem dòng ghi. [Chỉ nhật ký.] ‘Hôm nay mình đã hủy hôn ước với Ernest. Mình thấy làm thế thì tốt hơn. Thời tiết vẫn tiếp tục đẹp.’

ALGERNON. Nhưng trời ơi, sao em lại hủy? Anh đã làm gì? Anh chẳng làm gì cả. Cecily, anh thật sự rất đau khi nghe em hủy hôn ước. Nhất là khi thời tiết đẹp như thế.

CECILY. Hôn ước sẽ khó mà nghiêm túc thực sự nếu nó chưa từng bị hủy ít nhất một lần. Nhưng em đã tha thứ cho anh trước khi hết tuần.

ALGERNON. [Đến bên cô và quỳ xuống.] Em là thiên thần hoàn hảo, Cecily.

CECILY. Anh chàng lãng mạn đáng yêu. [Algernon hôn cô, cô lùa ngón tay qua tóc anh.] Em mong tóc anh xoăn tự nhiên, phải không?

ALGERNON. Ừ, em yêu, với một chút trợ giúp của người khác.

CECILY. Em mừng quá.

ALGERNON. Em sẽ không bao giờ hủy hôn ước của chúng ta nữa chứ, Cecily?

CECILY. Em không nghĩ em hủy được nữa, giờ em đã thực sự gặp anh. Vả lại, dĩ nhiên còn chuyện cái tên của anh.

ALGERNON. Ừ, dĩ nhiên. [Lo lắng.]

CECILY. Anh đừng cười em, anh yêu, nhưng từ lâu em vẫn mơ mộng như con gái là được yêu một người tên Ernest. [Algernon đứng dậy, Cecily cũng thế.] Tên ấy có gì đó gợi lên sự tin cậy tuyệt đối. Em thương hại người vợ tội nghiệp nào mà chồng không tên Ernest.

ALGERNON. Nhưng, em bé thân mến, em nói em không thể yêu anh nếu anh mang tên khác sao?

CECILY. Nhưng tên gì?

ALGERNON. Ồ, tên nào em thích—Algernon—chẳng hạn...

CECILY. Nhưng em không thích tên Algernon.

ALGERNON. Này, em yêu bé bỏng, ngọt ngào, dịu dàng của anh, anh thật không thấy vì sao em phản đối cái tên Algernon. Nó đâu phải tên tệ. Thật ra nó khá quý tộc. Một nửa số gã vào Tòa Phá sản đều tên Algernon. Nhưng nghiêm túc đấy, Cecily... [Tiến đến bên cô] ... nếu tên anh là Algy, em có thể yêu anh không?

CECILY. [Đứng dậy.] Em có thể kính trọng anh, Ernest, có thể ngưỡng mộ nhân cách của anh, nhưng em e em sẽ không thể dành trọn sự chú ý cho anh.

ALGERNON. Khụ! Cecily! [Nhặt mũ lên.] Mục sư ở đây của em, anh đoán, hoàn toàn thông thạo việc thực hành mọi nghi thức và lễ nghi của Giáo hội?

CECILY. Ồ, vâng. Giáo sĩ Chasuble là người rất uyên bác. Ngài chưa từng viết một cuốn sách nào, nên anh tưởng tượng được ngài biết nhiều đến mức nào.

ALGERNON. Anh phải gặp ngài ngay về một lễ rửa tội hết sức quan trọng—ý anh là về công việc hết sức quan trọng.

CECILY. Ồ!

ALGERNON. Anh sẽ đi không quá nửa tiếng.

CECILY. Xét rằng chúng ta đã đính hôn từ ngày 14 tháng Hai, mà hôm nay em mới gặp anh lần đầu, em thấy khá khắc nghiệt khi anh rời em lâu đến nửa tiếng. Anh làm hai mươi phút được không?

ALGERNON. Anh sẽ về ngay.

[Hôn cô và chạy vội xuống vườn.]

CECILY. Anh chàng này nóng nảy làm sao! Em thích tóc anh ấy lắm. Em phải ghi lời cầu hôn của anh ấy vào nhật ký.

[Merriman bước vào.]

MERRIMAN. Một cô Fairfax vừa đến gặp ông Worthing. Cô Fairfax nói là có việc rất quan trọng.

CECILY. Ông Worthing không ở thư viện sao?

MERRIMAN. Ông Worthing đã đi về phía nhà xứ cách đây một lúc.

CECILY. Xin mời cô ấy ra đây; chắc chắn ông Worthing sẽ sớm về. Và anh có thể mang trà ra.

MERRIMAN. Vâng, thưa cô. [Đi ra.]

CECILY. Cô Fairfax! Chắc là một trong nhiều bà tốt bụng lớn tuổi cùng chú Jack làm công việc từ thiện ở London. Mình không ưa lắm những phụ nữ quan tâm đến việc từ thiện. Mình thấy họ thật táo tợn.

[Merriman bước vào.]

MERRIMAN. Cô Fairfax.

[Gwendolen bước vào.]

[Merriman đi ra.]

CECILY. [Tiến lại đón.] Xin cho phép tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Cecily Cardew.

GWENDOLEN. Cecily Cardew? [Tiến lại bắt tay.] Tên ngọt ngào làm sao! Có điều gì mách tôi rằng chúng ta sẽ là bạn thân. Tôi đã quý cô hơn mức tôi nói nổi. Ấn tượng đầu của tôi về người ta chưa bao giờ sai.

CECILY. Cô tử tế quá, mến tôi nhiều như vậy khi chúng ta mới quen nhau trong một thời gian tương đối ngắn. Xin mời ngồi.

GWENDOLEN. [Vẫn đứng.] Tôi gọi cô là Cecily được chứ?

CECILY. Rất hân hạnh!

GWENDOLEN. Và cô sẽ luôn gọi tôi là Gwendolen, đúng không?

CECILY. Nếu cô muốn.

GWENDOLEN. Vậy là mọi chuyện hoàn toàn đã xong, phải không?

CECILY. Tôi mong thế. [Ngừng một lúc. Hai người cùng ngồi xuống.]

GWENDOLEN. Có lẽ đây là dịp thuận lợi để tôi nói mình là ai. Cha tôi là Huân tước Bracknell. Chắc cô chưa từng nghe đến ba tôi?

CECILY. Tôi nghĩ là chưa.

GWENDOLEN. Ngoài vòng gia đình, ba tôi, tôi mừng nói rằng, hoàn toàn vô danh. Tôi nghĩ thế là đúng như nó phải thế. Mái nhà với tôi có vẻ là phạm vi thích hợp của đàn ông. Và chắc chắn một khi đàn ông bắt đầu xao nhãng bổn phận gia đình, anh ta trở nên ẻo lả đến thảm hại, phải không? Mà tôi không thích thế. Nó khiến đàn ông hấp dẫn quá. Cecily, mẹ tôi, người có quan điểm giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, đã nuôi tôi thành người cực kỳ cận thị; đó là một phần trong phương pháp của bà; vậy cô có phiền không nếu tôi nhìn cô qua kính?

CECILY. Ồ! Không sao, Gwendolen. Tôi rất thích được nhìn.

GWENDOLEN. [Sau khi quan sát Cecily kỹ qua kính cầm tay.] Chắc cô chỉ ghé chơi ngắn ngày.

CECILY. Ồ không! Tôi sống ở đây.

GWENDOLEN. [Nghiêm khắc.] Thật sao? Chắc mẹ cô, hay một người họ hàng nữ lớn tuổi nào đó, cũng sống ở đây?

CECILY. Ồ không! Tôi không có mẹ, và thật ra cũng chẳng có họ hàng nào.

GWENDOLEN. Vậy sao?

CECILY. Người giám hộ thân mến của tôi, với sự giúp đỡ của cô Prism, gánh nhiệm vụ nặng nề là chăm lo cho tôi.

GWENDOLEN. Người giám hộ của cô?

CECILY. Vâng, tôi là người được ông Worthing giám hộ.

GWENDOLEN. Ồ! Lạ là ông ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng ông có người được giám hộ. Ông ấy kín đáo làm sao! Ông ấy càng lúc càng thú vị. Tuy nhiên tôi không chắc tin ấy gợi cho tôi những cảm xúc thuần túy vui mừng. [Đứng dậy và đến bên cô.] Tôi rất quý cô, Cecily; tôi đã quý cô từ khi gặp! Nhưng tôi buộc phải nói rằng giờ biết cô là người được ông Worthing giám hộ, tôi không thể không bày tỏ ước gì cô—à, già hơn một chút so với vẻ ngoài—và không quá quyến rũ như thế. Thật ra, nếu tôi được nói thẳng—

CECILY. Xin cứ nói! Tôi nghĩ mỗi khi có điều khó chịu để nói, người ta luôn nên hoàn toàn thẳng thắn.

GWENDOLEN. Vậy, nói thật lòng, Cecily, tôi ước cô tròn bốn mươi hai tuổi, và xấu hơn mức thường so với tuổi. Ernest có bản tính cương trực mạnh mẽ. Anh ấy là hiện thân của sự thật và danh dự. Anh ấy không thể bất trung, cũng như không thể lừa dối. Nhưng ngay cả những người đàn ông có phẩm hạnh cao quý nhất cũng cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp thể xác của người khác. Lịch sử hiện đại, không kém Lịch sử cổ đại, cung cấp cho ta nhiều ví dụ đau lòng nhất về điều tôi nói. Nếu không thế, thật ra, Lịch sử sẽ hoàn toàn không thể đọc nổi.

CECILY. Xin lỗi, Gwendolen, cô vừa nói Ernest sao?

GWENDOLEN. Vâng.

CECILY. Ồ, nhưng người giám hộ của tôi không phải ông Ernest Worthing. Đó là anh của ông ấy—người anh cả.

GWENDOLEN. [Ngồi xuống lại.] Ernest chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có anh trai.

CECILY. Tôi tiếc phải nói là họ đã lâu không hòa thuận.

GWENDOLEN. À! thế là rõ. Và giờ nghĩ lại, tôi chưa từng nghe người đàn ông nào nhắc đến anh em mình. Chủ đề này có vẻ khó chịu với hầu hết đàn ông. Cecily, cô đã gỡ một gánh nặng khỏi lòng tôi. Tôi gần như đã lo. Sẽ khủng khiếp nếu có áng mây nào phủ lên một tình bạn như của chúng ta, phải không? Dĩ nhiên cô hoàn toàn, hoàn toàn chắc rằng không phải ông Ernest Worthing là người giám hộ của cô?

CECILY. Hoàn toàn chắc. [Ngừng.] Thật ra, tôi sắp thuộc về ông ấy.

GWENDOLEN. [Dò hỏi.] Xin lỗi?

CECILY. [Hơi e thẹn và tin cậy.] Gwendolen thân yêu nhất, không có lý do gì để tôi giấu cô chuyện này. Tờ báo nhỏ của hạt chắc chắn sẽ đăng tin vào tuần sau. Ông Ernest Worthing và tôi đã đính hôn.

GWENDOLEN. [Rất lịch sự, đứng dậy.] Cecily thân yêu của tôi, tôi nghĩ hẳn có chút nhầm lẫn. Ông Ernest Worthing đã đính hôn với tôi. Thông báo sẽ đăng trên tờ Morning Post muộn nhất là thứ Bảy.

CECILY. [Rất lịch sự, đứng dậy.] Tôi e cô hiểu lầm rồi. Ernest cầu hôn tôi đúng mười phút trước. [Chỉ nhật ký.]

GWENDOLEN. [Xem kỹ cuốn nhật ký qua kính cầm tay.] Chuyện này chắc chắn rất lạ, vì anh ấy ngỏ lời cưới tôi chiều hôm qua lúc 5 giờ 30. Nếu cô muốn kiểm chứng, xin cứ tự nhiên. [Lấy nhật ký của mình ra.] Tôi không bao giờ đi xa mà thiếu nhật ký. Người ta luôn nên có thứ gì giật gân để đọc trên tàu. Tôi rất tiếc, Cecily thân yêu, nếu điều này làm cô thất vọng, nhưng tôi e tôi có quyền ưu tiên.

CECILY. Tôi sẽ đau lòng hơn mức tôi nói được, Gwendolen thân yêu, nếu chuyện này gây cho cô bất kỳ nỗi đau tinh thần hay thể xác nào, nhưng tôi thấy mình buộc phải chỉ ra rằng kể từ khi Ernest cầu hôn cô, rõ ràng anh ấy đã đổi ý.

GWENDOLEN. [Trầm ngâm.] Nếu anh chàng tội nghiệp bị mắc bẫy vào lời hứa dại dột nào, tôi sẽ coi là bổn phận phải giải cứu anh ngay lập tức, bằng bàn tay cứng rắn.

CECILY. [Nghĩ ngợi và buồn bã.] Dù anh chàng thân yêu của tôi vướng vào mối dây dưa đáng tiếc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ trách anh sau khi chúng tôi cưới.

GWENDOLEN. Cô có ám chỉ tôi, cô Cardew, là một mối dây dưa không? Cô thật quá trớn. Trong dịp như thế này, nói thẳng lòng mình còn hơn cả một bổn phận đạo đức. Nó trở thành một thú vui.

CECILY. Cô có ý nói, cô Fairfax, rằng tôi đã gài bẫy Ernest vào hôn ước không? Sao cô dám? Đây không phải lúc đeo chiếc mặt nạ lễ nghi nông cạn. Thấy cái xẻng thì tôi gọi là cái xẻng.

GWENDOLEN. [Châm biếm.] Tôi vui mừng nói rằng tôi chưa bao giờ thấy cái xẻng nào. Rõ ràng giới xã hội của chúng ta khác nhau xa.

[Merriman bước vào, theo sau là người hầu. Anh mang một khay, khăn trải bàn và giá đĩa. Cecily sắp đáp trả. Sự hiện diện của gia nhân tạo một ảnh hưởng kiềm chế, khiến cả hai cô gái bực bội.]

MERRIMAN. Tôi bày trà ở đây như thường lệ chứ, thưa cô?

CECILY. [Nghiêm khắc, giọng bình tĩnh.] Vâng, như thường lệ. [Merriman bắt đầu dọn bàn và trải khăn. Một khoảng lặng dài. Cecily và Gwendolen lườm nhau.]

GWENDOLEN. Quanh đây có nhiều lối đi dạo thú vị không, cô Cardew?

CECILY. Ồ! có chứ! rất nhiều. Từ đỉnh một ngọn đồi gần đây có thể thấy năm hạt.

GWENDOLEN. Năm hạt! Tôi không nghĩ mình thích; tôi ghét đám đông.

CECILY. [Ngọt ngào.] Chắc vì thế cô sống ở thành phố? [Gwendolen cắn môi, và nóng nảy gõ chân bằng chiếc dù.]

GWENDOLEN. [Nhìn quanh.] Khu vườn này được chăm sóc khá tốt, cô Cardew.

CECILY. Tôi rất vui vì cô thích, cô Fairfax.

GWENDOLEN. Tôi không ngờ ở thôn quê lại có hoa.

CECILY. Ồ, ở đây hoa nhan nhản như người ở London vậy, cô Fairfax.

GWENDOLEN. Riêng tôi không hiểu làm sao người ta sống nổi ở thôn quê, nếu quả có ai là “ai” mà sống ở đó. Thôn quê lúc nào cũng làm tôi chán chết.

CECILY. À! Đó là điều báo chí gọi là suy thoái nông nghiệp, phải không? Tôi tin giới quý tộc đang khổ sở vì nó lắm vào lúc này. Nghe nói gần như thành dịch trong họ. Tôi mời cô chút trà nhé, cô Fairfax?

GWENDOLEN. [Lịch sự cầu kỳ.] Cảm ơn. [Nói riêng.] Con bé đáng ghét! Nhưng tôi cần trà!

CECILY. [Ngọt ngào.] Đường không?

GWENDOLEN. [Kênh kiệu.] Không, cảm ơn. Đường không còn hợp mốt. [Cecily giận dữ nhìn cô, cầm kẹp lên và bỏ bốn viên đường vào tách.]

CECILY. [Nghiêm khắc.] Bánh ngọt hay bánh mì bơ?

GWENDOLEN. [Chán chường.] Bánh mì bơ, làm ơn. Dạo này ở những nhà sang nhất hiếm khi thấy bánh ngọt.

CECILY. [Cắt một lát bánh ngọt rất lớn và đặt lên khay.] Đưa cái này cho cô Fairfax.

[Merriman làm thế rồi cùng người hầu đi ra. Gwendolen uống trà và nhăn mặt. Đặt tách xuống ngay, với tay lấy bánh mì bơ, nhìn nó, và thấy đó là bánh ngọt. Giận dữ đứng dậy.]

GWENDOLEN. Cô đã cho đầy đường vào trà của tôi, và dù tôi đã yêu cầu rất rõ là bánh mì bơ, cô lại đưa tôi bánh ngọt. Tôi nổi tiếng vì tính nết dịu dàng và bản chất ngọt ngào lạ thường, nhưng tôi cảnh báo cô, cô Cardew, cô có thể đi quá xa đấy.

CECILY. [Đứng dậy.] Để cứu anh chàng tội nghiệp, ngây thơ, tin người của tôi khỏi mưu mô của bất kỳ cô gái nào khác, tôi sẵn sàng làm mọi việc.

GWENDOLEN. Từ lúc nhìn thấy cô tôi đã không tin cô. Tôi cảm thấy cô giả dối và gian xảo. Tôi không bao giờ bị lừa trong những chuyện thế này. Ấn tượng đầu của tôi về người ta luôn luôn đúng.

CECILY. Hình như, cô Fairfax, tôi đang chiếm thời gian quý giá của cô. Chắc cô còn nhiều chuyến thăm tương tự phải đi quanh vùng.

[Jack bước vào.]

GWENDOLEN. [Trông thấy anh.] Ernest! Ernest của em!

JACK. Gwendolen! Em yêu! [Định hôn cô.]

GWENDOLEN. [Lùi lại.] Khoan! Cho em hỏi anh có đính hôn với cô gái này không? [Chỉ Cecily.]

JACK. [Cười.] Với Cecily bé nhỏ thân yêu! Dĩ nhiên không! Điều gì lại nhét ý nghĩ ấy vào cái đầu xinh xắn của cháu?

GWENDOLEN. Cảm ơn anh. Anh được phép! [Đưa má.]

CECILY. [Rất ngọt ngào.] Tôi biết hẳn có sự hiểu lầm, cô Fairfax. Người đàn ông hiện đang quàng tay quanh eo cô là người giám hộ của tôi, ông John Worthing.

GWENDOLEN. Xin lỗi?

CECILY. Đây là chú Jack.

GWENDOLEN. [Lùi ra.] Jack! Ồ!

[Algernon bước vào.]

CECILY. Đây là Ernest.

ALGERNON. [Đi thẳng tới Cecily mà không để ý ai khác.] Tình yêu của anh! [Định hôn cô.]

CECILY. [Lùi lại.] Khoan, Ernest! Cho em hỏi anh—anh có đính hôn với cô gái này không?

ALGERNON. [Nhìn quanh.] Cô gái nào? Trời đất! Gwendolen!

CECILY. Vâng! với trời đất, Gwendolen, ý em là với Gwendolen.

ALGERNON. [Cười.] Dĩ nhiên không! Điều gì lại nhét ý nghĩ ấy vào cái đầu xinh xắn của em?

CECILY. Cảm ơn anh. [Đưa má cho anh hôn.] Anh được phép. [Algernon hôn cô.]

GWENDOLEN. Tôi đã cảm thấy có chút nhầm lẫn, cô Cardew. Người đàn ông đang ôm cô lúc này là anh họ tôi, ông Algernon Moncrieff.

CECILY. [Thoát khỏi Algernon.] Algernon Moncrieff! Ồ! [Hai cô gái tiến lại gần nhau và quàng tay quanh eo nhau như để tự vệ.]

CECILY. Anh tên là Algernon?

ALGERNON. Không chối được.

CECILY. Ồ!

GWENDOLEN. Tên anh thật sự là John?

JACK. [Đứng khá kiêu hãnh.] Anh có thể chối nếu muốn. Anh có thể chối bất cứ điều gì nếu muốn. Nhưng tên anh chắc chắn là John. Nó đã là John nhiều năm nay.

CECILY. [Với Gwendolen.] Một sự lừa dối trắng trợn đã được thực hiện với cả hai chúng ta.

GWENDOLEN. Cecily bị tổn thương tội nghiệp của tôi!

CECILY. Gwendolen bị phụ bạc ngọt ngào của tôi!

GWENDOLEN. [Chậm rãi và nghiêm trang.] Cô sẽ gọi tôi là chị, phải không? [Hai người ôm nhau. Jack và Algernon rên rỉ và đi đi lại lại.]

CECILY. [Khá tươi tỉnh.] Tôi chỉ muốn được phép hỏi người giám hộ của mình một câu.

GWENDOLEN. Ý kiến đáng khen! Ông Worthing, tôi chỉ muốn được phép hỏi ông một câu. Ernest, em trai ông, đang ở đâu? Cả hai chúng tôi đều đã đính hôn với Ernest, em trai ông, nên việc biết hiện giờ Ernest, em trai ông, đang ở đâu, là chuyện khá quan trọng với chúng tôi.

JACK. [Chậm rãi và ngập ngừng.] Gwendolen—Cecily—buộc phải nói sự thật thì tôi rất đau khổ. Đây là lần đầu trong đời tôi bị đẩy vào cảnh khổ sở thế này, và tôi thật sự hoàn toàn thiếu kinh nghiệm làm việc như vậy. Tuy nhiên, tôi sẽ nói hoàn toàn thẳng thắn rằng tôi không có em trai nào tên Ernest. Tôi không có em trai nào cả. Cả đời tôi chưa từng có em trai, và chắc chắn tôi không có ý định nhỏ nhất là sẽ có trong tương lai.

CECILY. [Ngạc nhiên.] Không có em trai nào cả sao?

JACK. [Vui vẻ.] Không!

GWENDOLEN. [Nghiêm khắc.] Ông chưa bao giờ có em trai nào thuộc loại nào sao?

JACK. [Dễ chịu.] Chưa bao giờ. Thậm chí không có loại nào.

GWENDOLEN. Tôi e rõ ràng rồi, Cecily, là cả hai chúng ta đều chưa đính hôn với ai.

CECILY. Đây không phải cảnh ngộ dễ chịu cho một cô gái trẻ bất chợt thấy mình rơi vào, phải không?

GWENDOLEN. Ta vào nhà đi. Họ khó dám theo ta vào đó.

CECILY. Phải, đàn ông hèn nhát lắm, phải không?

[Họ lui vào nhà với vẻ khinh bỉ.]

JACK. Tình trạng ghê gớm này là cái cậu gọi là đi Bunbury, tớ đoán?

ALGERNON. Ừ, và là một chuyến Bunbury hoàn toàn tuyệt diệu. Chuyến Bunbury tuyệt diệu nhất trong đời tớ.

JACK. Nhưng cậu chẳng có quyền gì mà đi Bunbury ở đây.

ALGERNON. Vô lý. Người ta có quyền đi Bunbury ở bất cứ đâu mình chọn. Mọi tín đồ Bunbury nghiêm túc đều biết thế.

JACK. Tín đồ Bunbury nghiêm túc! Trời đất!

ALGERNON. Này, người ta phải nghiêm túc về cái gì đó, nếu muốn có chút vui trong đời. Tớ tình cờ nghiêm túc về chuyện đi Bunbury. Còn cậu nghiêm túc về cái gì thì tớ chẳng có chút ý niệm. Chắc là về mọi thứ. Bản tính cậu phù phiếm hết chỗ nói.

JACK. Chà, niềm thỏa mãn nhỏ nhoi duy nhất của tớ trong toàn bộ chuyện khốn nạn này là anh bạn Bunbury của cậu đã nổ tung. Cậu sẽ không thể chạy xuống quê thường xuyên như trước nữa, Algy thân mến. Và cũng tốt thôi.

ALGERNON. Cậu em trai của cậu hơi xanh xao rồi nhỉ, Jack thân mến? Cậu sẽ không thể biến mất lên London thường xuyên như thói xấu của cậu nữa. Và cũng chẳng phải điều dở.

JACK. Còn về hành vi của cậu với cô Cardew, tớ phải nói rằng việc cậu lừa một cô gái ngọt ngào, đơn giản, ngây thơ như thế là không thể tha thứ. Chưa kể cô ấy là người được tớ giám hộ.

ALGERNON. Tớ không thấy có lời biện hộ nào cho việc cậu lừa một cô gái trẻ rực rỡ, thông minh, từng trải đầy đủ như cô Fairfax. Chưa kể cô ấy là em họ tớ.

JACK. Tớ chỉ muốn đính hôn với Gwendolen, thế thôi. Tớ yêu cô ấy.

ALGERNON. Còn tớ chỉ muốn đính hôn với Cecily. Tớ si mê cô ấy.

JACK. Chắc chắn không có cơ hội nào để cậu cưới cô Cardew.

ALGERNON. Tớ cũng không nghĩ có nhiều khả năng cậu và cô Fairfax thành đôi, Jack.

JACK. Chà, chuyện đó chẳng phải việc của cậu.

ALGERNON. Nếu là việc của tớ, tớ sẽ không nói về nó. [Bắt đầu ăn bánh muffin.] Nói về việc của mình rất thô tục. Chỉ những người như môi giới chứng khoán mới làm thế, mà cũng chỉ trong tiệc tối.

JACK. Tớ không hiểu sao cậu có thể ngồi đó, bình thản ăn bánh muffin trong khi chúng ta đang gặp rắc rối khủng khiếp thế này. Cậu có vẻ hoàn toàn vô tâm.

ALGERNON. Tớ không thể ăn muffin mà bồn chồn được. Bơ có khi dính vào cổ tay áo mất. Muffin thì lúc nào cũng phải ăn thật bình thản. Đó là cách duy nhất để ăn chúng.

JACK. Tớ bảo là cậu ăn muffin trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn vô tâm.

ALGERNON. Khi gặp rắc rối, ăn là thứ duy nhất an ủi tớ. Thật ra, khi tớ gặp rắc rối thực sự lớn, ai biết tớ thân thiết đều sẽ nói, tớ từ chối mọi thứ trừ đồ ăn thức uống. Lúc này tớ ăn muffin vì tớ không hạnh phúc. Hơn nữa, tớ đặc biệt thích muffin. [Đứng dậy.]

JACK. [Đứng dậy.] Thế vẫn không phải lý do để cậu ăn hết chúng một cách tham lam như vậy. [Giật bánh muffin khỏi tay Algernon.]

ALGERNON. [Đưa bánh trà.] Tớ ước cậu ăn bánh trà thay. Tớ không thích bánh trà.

JACK. Trời đất! Tớ đoán người ta được ăn muffin của mình trong vườn của mình chứ.

ALGERNON. Nhưng cậu vừa nói ăn muffin là hoàn toàn vô tâm.

JACK. Tớ nói cậu ăn thì hoàn toàn vô tâm, trong hoàn cảnh này. Đó là chuyện hoàn toàn khác.

ALGERNON. Có thể. Nhưng muffin thì vẫn thế. [Giật đĩa muffin khỏi Jack.]

JACK. Algy, tớ cầu trời cậu đi đi.

ALGERNON. Cậu không thể bảo tớ đi mà chưa được ăn tối. Vô lý. Tớ không bao giờ đi mà thiếu bữa tối. Chẳng ai thế, trừ người ăn chay và những kiểu như vậy. Hơn nữa tớ vừa sắp xếp với Giáo sĩ Chasuble để được rửa tội lúc sáu giờ kém mười lăm với tên Ernest.

JACK. Cậu bạn thân mến, cậu bỏ trò vớ vẩn đó càng sớm càng tốt. Sáng nay tớ đã sắp xếp với Giáo sĩ Chasuble để chính tớ được rửa tội lúc 5 giờ 30, và dĩ nhiên tớ sẽ lấy tên Ernest. Gwendolen sẽ muốn thế. Chúng ta không thể cùng được rửa tội tên Ernest. Vô lý. Hơn nữa, tớ có đầy đủ quyền được rửa tội nếu tớ muốn. Hoàn toàn không có bằng chứng nào tớ từng được ai rửa tội. Tớ nghĩ rất có thể là chưa, và Giáo sĩ Chasuble cũng nghĩ vậy. Trường hợp của cậu hoàn toàn khác. Cậu đã được rửa tội rồi.

ALGERNON. Ừ, nhưng đã nhiều năm tớ không được rửa tội.

JACK. Ừ, nhưng cậu đã được rửa tội. Đó là điều quan trọng.

ALGERNON. Đúng thế. Nên tớ biết thể trạng mình chịu được. Nếu cậu không chắc mình từng được rửa tội, tớ phải nói là việc cậu liều làm bây giờ khá nguy hiểm. Nó có thể làm cậu rất khó ở. Cậu hẳn chưa quên rằng một người rất gần gũi với cậu suýt bị cuốn đi tuần này ở Paris vì một trận cảm lạnh nặng.

JACK. Ừ, nhưng chính cậu nói cảm lạnh nặng không di truyền.

ALGERNON. Trước đây thì không, tớ biết—nhưng tớ dám chắc bây giờ thì có. Khoa học lúc nào cũng cải tiến mọi thứ một cách kỳ diệu.

JACK. [Cầm đĩa muffin lên.] Ồ, vớ vẩn; cậu lúc nào cũng nói vớ vẩn.

ALGERNON. Jack, cậu lại đụng muffin rồi! Tớ ước cậu đừng. Chỉ còn hai cái. [Lấy chúng.] Tớ đã bảo là tớ đặc biệt thích muffin.

JACK. Nhưng tớ ghét bánh trà.

ALGERNON. Thế thì trời ơi, sao cậu lại cho dọn bánh trà cho khách? Cậu hiểu về hiếu khách kiểu gì thế!

JACK. Algernon! Tớ đã bảo cậu đi rồi. Tớ không muốn cậu ở đây. Sao cậu không đi!

ALGERNON. Tớ chưa uống xong trà! và vẫn còn một cái muffin. [Jack rên lên, và ngồi sụp xuống ghế. Algernon vẫn tiếp tục ăn.]

HẠ MÀN

HỒI BA

Phòng khách buổi sáng ở Manor House.

[Gwendolen và Cecily đứng bên cửa sổ, nhìn ra vườn.]

GWENDOLEN. Việc họ không theo chúng ta vào nhà ngay, như bất kỳ ai khác cũng sẽ làm, theo chị cho thấy họ vẫn còn chút biết xấu hổ.

CECILY. Họ đang ăn bánh muffin. Trông cũng giống hối lỗi đấy.

GWENDOLEN. [Sau một lúc im lặng.] Họ có vẻ chẳng để ý đến chúng ta chút nào. Em ho một tiếng được không?

CECILY. Nhưng em có bị ho đâu.

GWENDOLEN. Họ đang nhìn chúng ta kìa. Trơ tráo làm sao!

CECILY. Họ đang tiến lại. Thật là táo tợn.

GWENDOLEN. Chúng ta hãy giữ một sự im lặng đầy phẩm giá.

CECILY. Dĩ nhiên. Giờ chỉ còn cách đó. [Jack bước vào, Algernon theo sau. Họ huýt sáo một điệu phổ thông kinh khủng trích từ một vở nhạc kịch Anh.]

GWENDOLEN. Sự im lặng đầy phẩm giá này dường như gây ra một hiệu quả khó chịu.

CECILY. Khó chịu vô cùng.

GWENDOLEN. Nhưng chúng ta sẽ không là người lên tiếng trước.

CECILY. Tất nhiên là không.

GWENDOLEN. Ông Worthing, tôi có điều đặc biệt cần hỏi ông. Rất nhiều chuyện tùy thuộc vào câu trả lời của ông.

CECILY. Gwendolen, óc suy xét của chị thật vô giá. Ông Moncrieff, xin ông vui lòng trả lời tôi câu hỏi sau. Vì sao ông giả làm em trai của người giám hộ tôi?

ALGERNON. Để có dịp gặp cô.

CECILY. [Với Gwendolen.] Nghe quả là một lời giải thích thỏa đáng, chị nhỉ?

GWENDOLEN. Ừ, em yêu, nếu em tin nổi anh ta.

CECILY. Em không tin. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp tuyệt vời của câu trả lời.

GWENDOLEN. Đúng thế. Trong những việc hệ trọng, điều sống còn là phong thái, chứ không phải sự thành thật. Ông Worthing, ông giải thích thế nào về chuyện bịa ra một người em trai? Có phải để ông có dịp lên thành phố gặp tôi thường xuyên nhất có thể?

JACK. Cô còn nghi ngờ được sao, cô Fairfax?

GWENDOLEN. Tôi nghi ngờ rất nặng về điều đó. Nhưng tôi định dẹp chúng đi. Đây không phải lúc cho thứ hoài nghi kiểu Đức. [Bước sang chỗ Cecily.] Lời giải thích của họ có vẻ hoàn toàn thỏa đáng, nhất là của ông Worthing. Chị thấy nó mang dấu ấn của sự thật.

CECILY. Em còn hơn cả bằng lòng với lời ông Moncrieff nói. Chỉ riêng giọng ông ấy cũng khiến người ta tin tuyệt đối.

GWENDOLEN. Vậy em nghĩ ta nên tha thứ cho họ?

CECILY. Vâng. Ý em là không.

GWENDOLEN. Đúng rồi! Chị quên mất. Có những nguyên tắc ta không thể nhượng bộ. Ai trong chúng ta sẽ nói với họ? Việc này chẳng dễ chịu gì.

CECILY. Hai chúng ta cùng nói một lúc được không?

GWENDOLEN. Ý hay quá! Chị hầu như lúc nào cũng nói cùng lúc với người khác. Em lấy nhịp theo chị nhé?

CECILY. Dĩ nhiên. [Gwendolen giơ ngón tay lên đánh nhịp.]

GWENDOLEN và CECILY. [Cùng nói.] Tên thánh của các anh vẫn là một rào cản không thể vượt qua. Có thế thôi!

JACK và ALGERNON. [Cùng nói.] Tên thánh của chúng tôi! Chỉ có thế thôi sao? Nhưng chiều nay chúng tôi sẽ làm lễ rửa tội rồi.

GWENDOLEN. [Với Jack.] Vì em mà anh sẵn sàng làm điều khủng khiếp này sao?

JACK. Sẵn sàng.

CECILY. [Với Algernon.] Để làm em vui, anh chịu đối mặt với thử thách kinh hoàng này sao?

ALGERNON. Sẵn sàng!

GWENDOLEN. Nói chuyện nam nữ bình quyền thì thật lố bịch! Hễ đến chuyện hy sinh bản thân, đàn ông hơn chúng ta vô cùng.

JACK. Đúng thế. [Bắt tay Algernon.]

CECILY. Họ có những khoảnh khắc can đảm về thể xác mà phụ nữ chúng ta hoàn toàn không biết đến.

GWENDOLEN. [Với Jack.] Anh yêu!

ALGERNON. [Với Cecily.] Em yêu! [Họ ôm chầm lấy nhau.]

[Merriman bước vào. Vừa vào, thấy cảnh tượng ấy, ông ho thật to.]

MERRIMAN. Khụ! Khụ! Phu nhân Bracknell!

JACK. Trời đất ơi!

[Phu nhân Bracknell bước vào. Hai cặp đôi hoảng hốt rời nhau ra. Merriman ra.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Gwendolen! Thế này là thế nào?

GWENDOLEN. Chỉ là con đã đính hôn với ông Worthing, thưa mẹ.

PHU NHÂN BRACKNELL. Lại đây. Ngồi xuống. Ngồi ngay. Do dự dưới bất cứ hình thức nào cũng là dấu hiệu suy thoái tinh thần ở người trẻ, suy nhược thể xác ở người già. [Quay sang Jack.] Được cô hầu gái trung thành của con gái bà báo tin nó đột ngột bỏ đi—lòng trung thành ấy bà đã mua bằng một đồng xu lẻ—thưa ông, bà liền đuổi theo nó ngay bằng một chuyến tàu hàng. Người cha bất hạnh của nó, bà mừng mà nói, cứ ngỡ nó đang dự một buổi thuyết giảng dài hơn thường lệ của Chương trình Mở rộng Đại học, về Ảnh hưởng của thu nhập cố định đối với Tư tưởng. Bà không định đính chính cho ông ấy. Quả thật bà chưa bao giờ cải chính cho ông ấy về bất cứ vấn đề gì. Bà cho đó là sai trái. Nhưng dĩ nhiên ông hiểu rất rõ rằng mọi liên lạc giữa ông và con gái bà phải chấm dứt ngay từ giờ phút này. Về điểm này, cũng như mọi điểm khác, bà nhất quyết.

JACK. Tôi đã đính hôn với Gwendolen, thưa phu nhân Bracknell!

PHU NHÂN BRACKNELL. Ông không đính hôn gì hết, thưa ông. Còn bây giờ, đến chuyện Algernon! ... Algernon!

ALGERNON. Dạ, dì Augusta.

PHU NHÂN BRACKNELL. Cho bà hỏi, có phải chính ngôi nhà này là nơi người bạn bệnh tật của cháu, ông Bunbury, đang cư ngụ không?

ALGERNON. [Lắp bắp.] Ồ! Không ạ! Bunbury không sống ở đây. Hiện giờ Bunbury ở nơi khác. Thật ra, Bunbury chết rồi.

PHU NHÂN BRACKNELL. Chết! Ông Bunbury chết khi nào? Cái chết hẳn phải cực kỳ đột ngột.

ALGERNON. [Nhẹ tênh.] Ồ! Chiều nay cháu giết Bunbury. Ý cháu là Bunbury tội nghiệp chết chiều nay.

PHU NHÂN BRACKNELL. Ông ta chết vì bệnh gì?

ALGERNON. Bunbury ấy ạ? Ồ, ông ấy nổ tung.

PHU NHÂN BRACKNELL. Nổ tung! Ông ta là nạn nhân của một vụ khủng bố cách mạng sao? Bà không biết ông Bunbury quan tâm đến lập pháp xã hội. Nếu vậy thì ông ta chịu phạt cũng xứng với cái thói bệnh hoạn ấy.

ALGERNON. Dì Augusta thân mến, ý cháu là ông ấy bị phát hiện! Các bác sĩ phát hiện ra Bunbury không thể sống nổi, ý cháu là thế—nên Bunbury chết.

PHU NHÂN BRACKNELL. Có vẻ ông ta tin tưởng lớn vào ý kiến của các thầy thuốc. Tuy nhiên bà mừng là cuối cùng ông ta cũng quyết được một đường hành động dứt khoát, và hành động theo lời khuyên y khoa đàng hoàng. Và giờ khi cuối cùng ta đã thoát khỏi ông Bunbury này, cho phép bà hỏi, ông Worthing, cô gái trẻ kia là ai mà cháu Algernon của bà đang nắm tay theo một kiểu mà bà thấy là đặc biệt không cần thiết?

JACK. Cô ấy là cô Cecily Cardew, người được tôi giám hộ. [Phu nhân Bracknell cúi chào Cecily lạnh nhạt.]

ALGERNON. Cháu đã đính hôn với Cecily, dì Augusta.

PHU NHÂN BRACKNELL. Cháu nói gì cơ?

CECILY. Tôi và ông Moncrieff đã đính hôn, thưa phu nhân Bracknell.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Rùng mình, đi đến ghế sofa và ngồi xuống.] Bà không biết không khí ở vùng này của Hertfordshire có gì đặc biệt kích thích không, nhưng số đám hỏi diễn ra ở đây có vẻ cao hơn hẳn mức trung bình thích hợp mà thống kê đã đặt ra làm chuẩn cho chúng ta. Bà nghĩ một cuộc tra hỏi sơ bộ từ phía bà cũng không phải là không hợp lẽ. Ông Worthing, cô Cardew có dính dáng gì đến mấy nhà ga lớn ở London không? Bà chỉ muốn biết thôi. Cho đến hôm qua bà chưa hề biết có những gia đình hay con người nào mà nguồn gốc là một Ga Cuối. [Jack trông giận dữ tột độ nhưng tự kiềm chế.]

JACK. [Giọng trong và lạnh.] Cô Cardew là cháu gái của ông Thomas Cardew quá cố, ở số 149 Quảng trường Belgrave, S.W.; Gervase Park, Dorking, Surrey; và Sporran, Fifeshire, N.B.

PHU NHÂN BRACKNELL. Nghe cũng không đến nỗi không thỏa đáng. Ba địa chỉ bao giờ cũng gây được lòng tin, ngay cả với đám lái buôn. Nhưng bà lấy gì bảo đảm chúng xác thực?

JACK. Tôi đã cẩn thận giữ lại các cuốn Niên giám Cung đình thời ấy. Mời phu nhân xem xét.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Nghiêm nghị.] Bà từng biết những sai sót kỳ lạ trong ấn phẩm đó.

JACK. Luật sư của gia đình cô Cardew là hãng Markby, Markby và Markby.

PHU NHÂN BRACKNELL. Markby, Markby và Markby? Một hãng thuộc hàng cao nhất trong nghề. Thật vậy, bà nghe nói thỉnh thoảng người ta còn thấy một ông Markby nào đó ở các bữa tiệc tối. Đến đây thì bà hài lòng.

JACK. [Rất cáu kỉnh.] Phu nhân tử tế quá! Tôi cũng đang giữ, xin báo để phu nhân vui lòng, các giấy chứng nhận của cô Cardew về khai sinh, rửa tội, ho gà, đăng ký hộ tịch, chủng đậu, kiên tín, và sởi; cả loại Đức lẫn loại Anh.

PHU NHÂN BRACKNELL. À! Một cuộc đời đầy biến cố, bà thấy; dù có lẽ hơi quá sôi nổi với một cô gái trẻ. Bản thân bà không ủng hộ những trải nghiệm quá sớm. [Đứng dậy, nhìn đồng hồ.] Gwendolen! đã gần đến giờ chúng ta phải đi. Không còn một phút để phí. Cho đúng thủ tục, ông Worthing, tốt hơn bà nên hỏi ông xem cô Cardew có chút gia tài nhỏ nào không?

JACK. Ồ! Khoảng một trăm ba mươi nghìn bảng trong Công trái. Có thế thôi. Tạm biệt, phu nhân Bracknell. Rất vui được gặp phu nhân.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Ngồi xuống lại.] Khoan, ông Worthing. Một trăm ba mươi nghìn bảng! Lại còn trong Công trái! Cô Cardew có vẻ là một thiếu nữ hấp dẫn nhất, giờ bà nhìn kỹ mới thấy. Ít cô gái ngày nay có phẩm chất thật sự vững chắc, loại phẩm chất bền lâu và càng thêm theo năm tháng. Rất tiếc phải nói, chúng ta sống trong một thời đại của bề mặt. [Với Cecily.] Lại đây, cô bé. [Cecily bước qua.] Đứa trẻ xinh xắn! Váy áo cháu giản dị đến tội, tóc thì gần như Tạo hóa để sao thì vậy. Nhưng chúng ta sớm sửa được hết. Một cô hầu gái Pháp thạo nghề tạo ra kết quả kỳ diệu thật sự chỉ trong một thời gian rất ngắn. Bà nhớ đã giới thiệu một cô cho phu nhân Lancing trẻ, và sau ba tháng chính chồng bà ấy cũng không nhận ra vợ.

JACK. Và sau sáu tháng thì chẳng ai nhận ra bà ấy nữa.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Lườm Jack vài giây. Rồi cúi xuống, nở nụ cười đã tập luyện, với Cecily.] Làm ơn xoay người lại, cô bé đáng yêu. [Cecily xoay hẳn một vòng.] Không, bà muốn xem nghiêng. [Cecily đưa nghiêng gương mặt.] Phải, đúng như bà đoán. Gương mặt nghiêng của cháu có những triển vọng xã giao rõ rệt. Hai điểm yếu của thời đại ta là thiếu nguyên tắc và thiếu nét nghiêng. Cằm nâng cao hơn chút nữa, cháu. Phong cách phần lớn tùy thuộc vào cách mang cái cằm. Dạo này người ta mang nó rất cao. Algernon!

ALGERNON. Dạ, dì Augusta!

PHU NHÂN BRACKNELL. Gương mặt nghiêng của cô Cardew có những triển vọng xã giao rõ rệt.

ALGERNON. Cecily là cô gái ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất, xinh nhất trên đời. Còn triển vọng xã giao thì cháu chẳng thèm quan tâm hai xu.

PHU NHÂN BRACKNELL. Đừng bao giờ nói thiếu tôn trọng về Giới Thượng lưu, Algernon. Chỉ những kẻ không chen vào được mới làm thế. [Với Cecily.] Cháu thân mến, tất nhiên cháu biết Algernon chẳng có gì để nương tựa ngoài nợ nần. Nhưng dì không tán thành những cuộc hôn nhân vụ lợi. Khi dì cưới Huân tước Bracknell, dì chẳng có chút gia tài nào. Nhưng dì chưa một phút mơ đến chuyện để điều đó cản đường. Thôi, chắc dì phải đồng ý.

ALGERNON. Cảm ơn dì Augusta.

PHU NHÂN BRACKNELL. Cecily, cháu được phép hôn dì!

CECILY. [Hôn bà.] Cháu cảm ơn phu nhân Bracknell.

PHU NHÂN BRACKNELL. Từ nay cháu cũng được gọi dì là dì Augusta.

CECILY. Cháu cảm ơn dì Augusta.

PHU NHÂN BRACKNELL. Dì nghĩ đám cưới nên diễn ra khá sớm.

ALGERNON. Cảm ơn dì Augusta.

CECILY. Cháu cảm ơn dì Augusta.

PHU NHÂN BRACKNELL. Nói thẳng, dì không ủng hộ những cuộc đính hôn dài. Chúng cho người ta cơ hội tìm hiểu tính nết nhau trước hôn nhân, mà dì cho rằng chẳng bao giờ nên như vậy.

JACK. Xin lỗi đã ngắt lời, phu nhân Bracknell, nhưng cuộc đính hôn này hoàn toàn không thể. Tôi là người giám hộ của cô Cardew, và cho đến khi đủ tuổi cô ấy không được kết hôn nếu thiếu sự đồng ý của tôi. Sự đồng ý đó tôi tuyệt đối từ chối.

PHU NHÂN BRACKNELL. Cho bà hỏi, vì lẽ gì? Algernon là một chàng trai rất đáng làm chồng, bà gần như có thể nói là đáng làm chồng một cách phô trương. Nó chẳng có gì, nhưng trông thì có tất cả. Còn ai có thể mong gì hơn?

JACK. Tôi rất đau lòng phải nói thẳng với phu nhân Bracknell về cháu trai của phu nhân, nhưng sự thật là tôi hoàn toàn không tán thành đạo đức của cậu ấy. Tôi ngờ cậu ấy không trung thực. [Algernon và Cecily nhìn ông, kinh ngạc phẫn nộ.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Không trung thực! Cháu Algernon của bà? Không thể nào! Nó là sinh viên Oxford.

JACK. Tôi e không thể có nghi ngờ gì về chuyện này. Chiều nay, trong lúc tôi tạm vắng ở London vì một vấn đề lãng mạn quan trọng, cậu ta vào được nhà tôi bằng cách giả vờ là em trai tôi. Dưới một cái tên giả, cậu ta đã uống, tôi vừa được quản gia báo, trọn một chai pint Perrier-Jouet, Brut, ’89; thứ rượu tôi dành riêng cho mình. Tiếp tục màn lừa dối đê tiện, trong buổi chiều cậu ta đã kịp chiếm mất tình cảm của người duy nhất được tôi giám hộ. Sau đó cậu ta ở lại dùng trà, và ngốn sạch từng cái bánh muffin. Và điều khiến hành vi của cậu ta càng vô tâm là cậu ta biết rõ ngay từ đầu rằng tôi không có em trai, chưa từng có em trai, và không có ý định có em trai, dù thuộc loại nào. Chính tôi đã nói rõ với cậu ta như vậy vào chiều hôm qua.

PHU NHÂN BRACKNELL. Khụ! Ông Worthing, sau khi cân nhắc kỹ, bà quyết định hoàn toàn bỏ qua cách cư xử của cháu bà đối với ông.

JACK. Phu nhân rộng lượng quá, phu nhân Bracknell. Nhưng quyết định của tôi thì không thể đổi. Tôi từ chối đồng ý.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Với Cecily.] Lại đây, cô bé đáng yêu. [Cecily bước tới.] Cháu bao nhiêu tuổi?

CECILY. Dạ, thật ra cháu chỉ mới mười tám, nhưng đi dự tiệc tối thì cháu luôn nhận là hai mươi.

PHU NHÂN BRACKNELL. Cháu làm hoàn toàn đúng khi chỉnh đi đôi chút. Thật vậy, phụ nữ không bao giờ nên khai tuổi cho thật chính xác. Trông nó toan tính quá ... [Trầm ngâm.] Mười tám, nhưng ở tiệc tối nhận hai mươi. Chà, chẳng bao lâu nữa cháu sẽ đủ tuổi và thoát khỏi ràng buộc của sự giám hộ. Vậy thì dì nghĩ rốt cuộc sự đồng ý của người giám hộ cũng chẳng quan trọng gì.

JACK. Xin phu nhân Bracknell thứ lỗi vì lại ngắt lời, nhưng công bằng mà nói, theo điều khoản di chúc của ông nội cô ấy, cô Cardew phải ba mươi lăm tuổi mới đủ tuổi theo luật.

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà không thấy đó là một trở ngại nghiêm trọng. Ba mươi lăm là một độ tuổi rất hấp dẫn. Giới Thượng lưu London đầy những phụ nữ thuộc dòng dõi cao nhất, họ tự ý chọn ở mãi tuổi ba mươi lăm suốt nhiều năm. Phu nhân Dumbleton là một ví dụ. Theo chỗ bà biết, bà ấy đã ba mươi lăm kể từ khi bước sang tuổi bốn mươi, mà đó đã là chuyện từ nhiều năm trước. Bà không thấy lý do gì mà Cecily yêu quý của chúng ta ở tuổi ông nói lại không thể hấp dẫn hơn cả bây giờ. Sẽ có cả một khối tài sản tích lũy.

CECILY. Algy, anh có đợi em đến khi em ba mươi lăm không?

ALGERNON. Dĩ nhiên anh đợi được, Cecily. Em biết là anh đợi được mà.

CECILY. Vâng, em cảm thấy thế theo bản năng, nhưng em không thể đợi lâu như vậy. Em ghét phải đợi ai đến năm phút. Việc đó luôn khiến em khá bực. Em biết chính em không đúng giờ, nhưng em thích người khác đúng giờ, và chờ đợi, dù là để cưới, thì hoàn toàn không thể.

ALGERNON. Vậy phải làm sao đây, Cecily?

CECILY. Em không biết, ông Moncrieff.

PHU NHÂN BRACKNELL. Ông Worthing thân mến, vì cô Cardew nói dứt khoát rằng cô ấy không thể chờ đến ba mươi lăm—một nhận xét mà bà buộc phải nói là cho thấy bản tính hơi nóng nảy—bà xin ông xem xét lại quyết định.

JACK. Nhưng phu nhân Bracknell thân mến, việc này hoàn toàn nằm trong tay phu nhân. Phút nào phu nhân đồng ý cho tôi cưới Gwendolen, tôi sẽ vui vẻ để cháu phu nhân kết duyên với người tôi giám hộ.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Đứng dậy, ưỡn thẳng người.] Ông hẳn rất rõ điều ông đề nghị là không thể.

JACK. Vậy thì chỉ còn cảnh độc thân cuồng nhiệt là thứ tất cả chúng ta có thể mong đợi.

PHU NHÂN BRACKNELL. Đó không phải số phận bà định cho Gwendolen. Còn Algernon, dĩ nhiên, tự chọn lấy. [Rút đồng hồ.] Đi nào, con, [Gwendolen đứng dậy] chúng ta đã lỡ năm, nếu không phải sáu, chuyến tàu. Lỡ thêm nữa có thể khiến chúng ta bị bàn tán ngay trên sân ga.

[Giáo sĩ Chasuble bước vào.]

GIÁO SĨ CHASUBLE. Mọi thứ đã hoàn toàn sẵn sàng cho các lễ rửa tội.

PHU NHÂN BRACKNELL. Các lễ rửa tội, thưa ngài! Chẳng phải hơi sớm sao?

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Có vẻ khá bối rối, chỉ Jack và Algernon.] Cả hai quý ông này đều bày tỏ nguyện vọng được rửa tội ngay.

PHU NHÂN BRACKNELL. Ở tuổi họ ư? Ý nghĩ ấy thật lố bịch và phạm đạo! Algernon, dì cấm cháu chịu rửa tội. Dì không muốn nghe những chuyện thái quá ấy. Huân tước Bracknell sẽ rất phật ý nếu biết cháu phung phí thời gian và tiền bạc theo cách đó.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Vậy tôi hiểu là chiều nay sẽ không có lễ rửa tội nào cả?

JACK. Tôi nghĩ trong tình cảnh hiện nay, nó cũng chẳng có mấy giá trị thực tiễn với cả hai chúng tôi, Giáo sĩ Chasuble.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Tôi đau lòng khi nghe những tình cảm như vậy từ ông, ông Worthing. Chúng nồng mùi những quan điểm dị giáo của phái Tái Tẩy, những quan điểm tôi đã bác bỏ hoàn toàn trong bốn bài giảng chưa xuất bản của tôi. Tuy nhiên, vì tâm trạng hiện giờ của ông có vẻ đặc biệt thế tục, tôi sẽ trở về nhà thờ ngay. Thật ra tôi vừa được người xếp ghế báo rằng suốt một tiếng rưỡi nay cô Prism đã chờ tôi trong phòng thánh.

PHU NHÂN BRACKNELL. [Giật mình.] Cô Prism! Có phải bà nghe ngài nhắc đến một cô Prism?

GIÁO SĨ CHASUBLE. Vâng, thưa phu nhân Bracknell. Tôi đang trên đường đến gặp cô ấy.

PHU NHÂN BRACKNELL. Xin cho phép bà giữ ngài lại một lát. Việc này có thể hóa ra cực kỳ hệ trọng đối với Huân tước Bracknell và bà. Cô Prism này có phải một phụ nữ vẻ ngoài đáng ghét, có dính dáng xa xôi đến giáo dục không?

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Hơi phẫn nộ.] Cô ấy là người có học thức nhất trong các quý bà, và là hình ảnh hiện thân của sự đáng kính.

PHU NHÂN BRACKNELL. Rõ ràng là cùng một người. Cho bà hỏi cô ta giữ vị trí gì trong gia đình ngài?

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Nghiêm khắc.] Tôi sống độc thân, thưa bà.

JACK. [Xen vào.] Cô Prism, thưa phu nhân Bracknell, ba năm nay là gia sư đáng kính và người bầu bạn quý giá của cô Cardew.

PHU NHÂN BRACKNELL. Bất chấp những gì bà nghe về cô ta, bà phải gặp ngay. Cho người đi mời.

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Nhìn ra ngoài.] Cô ấy đến rồi; cô ấy gần kề.

[Cô Prism vội vã bước vào.]

CÔ PRISM. Tôi nghe nói ngài mong tôi ở phòng thánh, Giáo sĩ thân mến. Tôi đã chờ ngài ở đó một tiếng ba phần tư. [Thoáng thấy phu nhân Bracknell đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như đá. Cô Prism tái mặt và co rúm. Cô lo lắng nhìn quanh như muốn trốn đi.]

PHU NHÂN BRACKNELL. [Giọng nghiêm khắc như quan tòa.] Prism! [Cô Prism cúi đầu hổ thẹn.] Lại đây, Prism! [Cô Prism khúm núm tiến lại.] Prism! Đứa bé đâu? [Mọi người kinh hoàng. Giáo sĩ giật lùi, hoảng sợ. Algernon và Jack giả vờ nóng lòng che cho Cecily và Gwendolen khỏi nghe chi tiết một vụ tai tiếng công khai khủng khiếp.] Hai mươi tám năm trước, Prism, cô rời nhà Huân tước Bracknell, số 104 phố Upper Grosvenor, trông coi một chiếc xe đẩy có một đứa bé trai. Cô không bao giờ trở lại. Vài tuần sau, nhờ những cuộc điều tra công phu của cảnh sát Thủ đô, chiếc xe đẩy được tìm thấy lúc nửa đêm, đứng trơ trọi trong một góc hẻo lánh ở Bayswater. Trong đó là bản thảo một cuốn tiểu thuyết ba tập với thứ tình cảm sướt mướt ghê tởm hơn thường lệ. [Cô Prism giật mình phẫn nộ theo bản năng.] Nhưng đứa bé thì không có đó! [Mọi người nhìn cô Prism.] Prism! Đứa bé đâu? [Im lặng một lúc.]

CÔ PRISM. Thưa phu nhân Bracknell, tôi xấu hổ thừa nhận là tôi không biết. Chỉ ước gì tôi biết. Sự thật trơ trụi của vụ việc là thế này. Buổi sáng của ngày bà nói, một ngày mãi mãi in hằn trong trí nhớ tôi, tôi chuẩn bị như thường lệ đưa đứa bé đi dạo trong xe đẩy. Tôi cũng mang theo một chiếc túi xách tay hơi cũ nhưng rộng rãi, định bỏ vào đó bản thảo một tác phẩm hư cấu tôi viết trong những giờ nhàn rỗi ít ỏi. Trong một phút xao nhãng mà tôi không bao giờ tha thứ nổi cho mình, tôi đặt bản thảo vào nôi, và đặt đứa bé vào túi xách tay.

JACK. [Đang chăm chú lắng nghe.] Nhưng cô đã để chiếc túi xách tay ở đâu?

CÔ PRISM. Xin đừng hỏi tôi, ông Worthing.

JACK. Cô Prism, việc này với tôi không nhỏ chút nào. Tôi nhất định phải biết cô đã để chiếc túi chứa đứa trẻ đó ở đâu.

CÔ PRISM. Tôi để nó ở phòng giữ áo của một trong những nhà ga lớn ở London.

JACK. Ga nào?

CÔ PRISM. [Hoàn toàn gục ngã.] Ga Victoria. Tuyến Brighton. [Ngồi sụp xuống ghế.]

JACK. Tôi phải về phòng một lát. Gwendolen, đợi anh ở đây.

GWENDOLEN. Nếu anh không đi quá lâu, em sẽ đợi anh ở đây cả đời. [Jack ra, vô cùng xúc động.]

GIÁO SĨ CHASUBLE. Bà nghĩ chuyện này nghĩa là gì, phu nhân Bracknell?

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà thậm chí không dám ngờ, Giáo sĩ Chasuble. Chẳng cần nói, trong các gia đình thượng lưu những sự trùng hợp lạ lùng không được phép xảy ra. Chúng hầu như bị coi là không đúng mực.

[Nghe tiếng động trên đầu như ai đó đang quăng rương hòm. Mọi người ngước lên.]

CECILY. Chú Jack có vẻ xao động lạ thường.

GIÁO SĨ CHASUBLE. Người giám hộ của cô có bản tính rất dễ xúc động.

PHU NHÂN BRACKNELL. Tiếng ồn này cực kỳ khó chịu. Nghe như ông ta đang cãi nhau. Bà ghét mọi kiểu cãi cọ. Chúng luôn thô tục, và thường có sức thuyết phục.

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Ngước lên.] Giờ nó ngừng rồi. [Tiếng ồn lại dữ gấp đôi.]

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà ước gì ông ta đi đến một kết luận nào đó.

GWENDOLEN. Sự hồi hộp này thật khủng khiếp. Em mong nó kéo dài mãi. [Jack bước vào, tay cầm một chiếc túi xách tay bằng da đen.]

JACK. [Lao đến chỗ cô Prism.] Có phải chiếc túi xách tay này không, cô Prism? Hãy xem kỹ trước khi nói. Hạnh phúc của hơn một cuộc đời tùy thuộc vào câu trả lời của cô.

CÔ PRISM. [Bình thản.] Có vẻ là của tôi. Phải, đây là vết hư hại nó chịu khi chiếc xe buýt phố Gower bị lật, trong những ngày xưa trẻ hơn và hạnh phúc hơn. Đây là vết ố trên lớp lót do một thứ nước giải khát không cồn nổ tung, một sự cố xảy ra ở Leamington. Và đây, trên khóa, là chữ cái đầu tên tôi. Tôi quên mất rằng trong một lúc ngông cuồng tôi đã cho khắc chúng lên. Chiếc túi chắc chắn là của tôi. Tôi mừng khi nó được trả lại bất ngờ thế này. Suốt bao năm thiếu nó thật là một điều bất tiện lớn.

JACK. [Giọng thống thiết.] Cô Prism, cô được trả lại nhiều hơn chiếc túi xách tay này. Tôi chính là đứa bé cô đã đặt vào trong đó.

CÔ PRISM. [Kinh ngạc.] Ông ư?

JACK. [Ôm bà.] Vâng ... mẹ!

CÔ PRISM. [Giật lùi, sửng sốt phẫn nộ.] Ông Worthing! Tôi chưa chồng!

JACK. Chưa chồng! Con không phủ nhận đó là một đòn nặng. Nhưng suy cho cùng, ai có quyền ném đá một người đã chịu khổ? Chẳng lẽ ăn năn không xóa nổi một việc dại dột? Sao lại có một luật cho đàn ông, và một luật khác cho đàn bà? Mẹ, con tha thứ cho mẹ. [Lại định ôm bà.]

CÔ PRISM. [Càng phẫn nộ hơn.] Ông Worthing, có sự nhầm lẫn nào đó. [Chỉ phu nhân Bracknell.] Quý bà kia có thể cho ông biết ông thật sự là ai.

JACK. [Sau một lúc im lặng.] Phu nhân Bracknell, tôi không muốn tỏ ra tò mò, nhưng phu nhân vui lòng cho tôi biết tôi là ai chăng?

PHU NHÂN BRACKNELL. Bà e tin bà sắp báo cho ông sẽ không hoàn toàn làm ông vui. Ông là con trai của người chị tội nghiệp của bà, bà Moncrieff, và do đó là anh trai của Algernon.

JACK. Anh của Algy! Vậy ra rốt cuộc tôi có em trai! Tôi biết mình có em trai mà! Tôi luôn nói là mình có em trai! Cecily,—sao cháu lại từng nghi ngờ chú có em trai? [Túm lấy Algernon.] Giáo sĩ Chasuble, đứa em trai bất hạnh của tôi. Cô Prism, đứa em trai bất hạnh của tôi. Gwendolen, đứa em trai bất hạnh của anh. Algy, đồ nhóc lưu manh, từ nay cậu phải đối xử với tớ kính trọng hơn. Cả đời cậu chưa bao giờ cư xử với tớ như một người em trai.

ALGERNON. Ừ, đến hôm nay thì chưa, anh bạn, tớ công nhận. Nhưng tớ đã cố hết sức, dù hơi mất tập.

[Bắt tay.]

GWENDOLEN. [Với Jack.] Người của em! Nhưng anh là người của em tên gì? Giờ anh đã thành người khác, tên thánh của anh là gì?

JACK. Trời đất ơi! ... Anh quên hẳn điểm đó. Quyết định của em về tên anh là không thể thay đổi, anh đoán vậy?

GWENDOLEN. Em không bao giờ thay đổi, trừ tình cảm.

CECILY. Chị có bản tính cao thượng làm sao, Gwendolen!

JACK. Vậy thì nên làm sáng tỏ ngay. Dì Augusta, một lát. Lúc cô Prism bỏ cháu lại trong chiếc túi xách tay, cháu đã được rửa tội chưa?

PHU NHÂN BRACKNELL. Mọi xa hoa mà tiền mua được, kể cả lễ rửa tội, đều đã được cha mẹ yêu thương và nuông chiều dành cho cháu.

JACK. Vậy là cháu đã được rửa tội! Xong chuyện đó. Giờ cháu được đặt tên gì? Cho cháu biết điều tệ nhất đi.

PHU NHÂN BRACKNELL. Là con trai cả, đương nhiên cháu được đặt tên theo cha.

JACK. [Cáu kỉnh.] Vâng, nhưng tên thánh của cha cháu là gì?

PHU NHÂN BRACKNELL. [Trầm ngâm.] Lúc này dì không nhớ nổi tên thánh của Đại tướng là gì. Nhưng dì không nghi ngờ ông ấy có một cái. Ông ấy lập dị, dì thừa nhận. Nhưng chỉ về cuối đời. Và đó là hậu quả của khí hậu Ấn Độ, và hôn nhân, và chứng khó tiêu, và những thứ tương tự.

JACK. Algy! Cậu không nhớ nổi tên thánh của cha chúng ta à?

ALGERNON. Anh bạn thân mến, chúng ta thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Ông mất khi tớ chưa tròn một tuổi.

JACK. Tên ông hẳn có trong Danh bạ Quân đội thời đó, phải không dì Augusta?

PHU NHÂN BRACKNELL. Đại tướng về bản chất là người của hòa bình, trừ trong đời sống gia đình. Nhưng dì không nghi ngờ tên ông có trong bất kỳ danh bạ quân sự nào.

JACK. Danh bạ Quân đội bốn mươi năm gần đây đều ở đây. Lẽ ra cháu phải thường xuyên nghiên cứu những ghi chép thú vị này. [Lao đến tủ sách và giật sách ra.] M. Đại tướng ... Mallam, Maxbohm, Magley, tên gì mà ghê rợn—Markby, Migsby, Mobbs, Moncrieff! Trung úy 1840, Đại úy, Trung tá, Đại tá, Đại tướng 1869, Tên thánh, Ernest John. [Đặt cuốn sách xuống rất khẽ và nói hoàn toàn bình thản.] Anh vẫn luôn nói với em, Gwendolen, tên anh là Ernest, đúng không? Thế mà rốt cuộc nó đúng là Ernest. Ý anh là đương nhiên nó là Ernest.

PHU NHÂN BRACKNELL. Phải, giờ dì nhớ ra Đại tướng tên là Ernest, dì biết mình có lý do riêng để ghét cái tên này.

GWENDOLEN. Ernest! Ernest của riêng em! Ngay từ đầu em đã cảm thấy anh không thể mang tên nào khác!

JACK. Gwendolen, thật kinh khủng khi một người đàn ông chợt phát hiện cả đời mình chỉ nói toàn sự thật. Em tha thứ cho anh được không?

GWENDOLEN. Được. Vì em cảm thấy anh nhất định sẽ thay đổi.

JACK. Người yêu của anh!

GIÁO SĨ CHASUBLE. [Với cô Prism.] Lætitia! [Ôm cô.]

CÔ PRISM. [Hào hứng.] Frederick! Cuối cùng!

ALGERNON. Cecily! [Ôm cô.] Cuối cùng!

JACK. Gwendolen! [Ôm cô.] Cuối cùng!

PHU NHÂN BRACKNELL. Cháu trai à, cháu có vẻ đang lộ ra dấu hiệu của thói phù phiếm.

JACK. Ngược lại, dì Augusta, lần đầu tiên trong đời cháu mới nhận ra tầm quan trọng sống còn của việc phải là Ernest—phải nghiêm chỉnh.
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